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Bhikkhupãtimokkhapãịi ^ 1 


Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammãsambuddhassa. 
Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammãsambuddhassa. 
Namo Tassa, Bhagavato, Arahato, Sammãsanibuddhassa. 

Kính lễ đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biên Tri. 

Kính lễ đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biên Tri. 

Kính lễ đức Thê Tôn, bậc A-la-hán, đấng Chánh Biên Tri. 


PUBBAKARANÃDI VIDHI 

Pubbakaranarp 

Sammajjanĩ padĩpo ca, udakam ãsanena ca; 
Uposathassa etãni, pubbakarananti vuccati. 

Việc quét tước, thấp sáng đèn, nước (uống nước rửa), và 
chỗ ngồi, các việc này gọi là công việc chuẩn bị cho lễ 
Uposatha (Bố Tát). 

Pubbakiccarp 

Chanda, pãrisuddhi, utukkhãnam, 
bhikkhugananã ca ovãdo; Uposathassa etãni, 
pubbakiccanti vuccati. 


(Việc bày tỏ) sự tùy thuận và sự trong sạch, việc tính mùa 
tiết, việc đếm số tỳ khưu (hiện diện), và sự giáo giới (tỳ 
khưu ni), các việc này gọi là phận sự trước tiên của le 
Uposatha (Bố Tát). 











2 ^ Giáỉ bôn Patimokkha của tỷ khưu 


Pattakalla-ahga 

Uposatho, yãvatikã ca bhikkhũ kammappattã; 
Sabhãgãpattiyo ca na vijjanti; Vajjanĩyã ca 
puggalã tasmim na honti, pattakallanti vuccati. 

(Hôm nay) là ngày lễ Uposatha, các vị tỳ khưu với số lượng 
cẩn thiết đã có đủ, (trường hợp) các vị tỳ khưu vi phạm tội 
giống nhau không xảy ra, ở đây không có những nhân vật 
cẩn phải tách ly, như thế gọi là "thời điểm thích hợp." 

Pubbakaranapubbakiccãni samãpetvã 
desitãpattikassa samaggassa bhikkhusahghassa 
anumatiyã pãtimokkham uddisitum ãrãdhanam 
karoma. 


Các công việc chuẩn bị và các phận sự trước tiên đã được 
hoàn tất, hội chúng tỳ khưu tăng đã sám hối tội lỗi và có 
sự hợp nhất, với sự đống ý của hội chúng tỳ khưu tăng tôi 
xin thỉnh đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. 




BhỉkkhupãtỉmokkhapãỊỈ ^ 3 


NIDÃNUDDESO^ 

Sunãtu me bhante sahgho? Ajjuposatho 
pannaraso, yadi sahghassa pattakallam, sahgho 
uposatham kareyya, pãtimokkham uddiseyya. 


Bạch chư đại đức Tăng, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi. 
Hôm nay ngày mười lăm là ngày lễ Uposatha (Bố Tát). Nếu 
là thời điểrn thích hợp cho họi chúng, hội chúng nên tiến 
hành lễ Uposatha, nên đọc tụng giới bổn Pãtimokkha. 

Kim sahghassa pubbakiccam? Pãrisuddhim 
ãyasmanto ãrocetha, pãtimokkham uddisissãmi, 
tam sabbeva santã sãdhukam suiỊoma manasi 
karoma. 


Phận sự trước tiên của hội chúng là gì? Các đại đức hãy 
tuyên bố sự trong sạch rồi tôi sẽ đọc tụng giới bổn 
Pãtimokkha. Hết thảy tất cả các vị hiện diện (chúng ta) 
hãy nghiêm chỉnh lắng nghe và hãy chú tâm đến điều ấy 
(giới bổn Pãtimokkha). 

Yassa siyã ãpatti, so ãvikareyya, asantiyã 
ãpattiyã tunhĩ bhavitabbam, tunhĩbhãvena kho 
panãyasmante "parisuddhã"ti vedissãmi. Yathã 


3 Tham khảo Pbn 



4 ^ Giáỉ bốn Patimokkha của tỷ khưu _ 

kho pana paccekaputthassa veyyãkaranam hoti, 
evamevam evarũpãya parisãya yãvatatiyam 
anusãvitam hoti. Yo pana bhikkhu yãvatatiyam 
anusãviyamãne saramãno santim ãpattim 
nãvikareyya, sampajãnamusãvãdassa hoti. 


Nếu vị tỳ khưu nào có phạm tội, vị tỳ khưu ấy nên bày tỏ; 
vị không có phạm tội thì nên im lặng. Do thái độ im lặng, 
tôi sẽ nhận biết về các đại đức rằng: "(Các vị) được trong 
sạch." Giống như đối với mỗi lẩn được hỏi đến thì có câu 
trả lời; tưong tợ như thế, trong hội chúng như thế này (câu 
hỏi) được thông báo đến lẩn thứ ba. Trong khi đang được 
thông báo đến Ĩẩn thứ ba, vị tỳ khưu nào nhớ ra mà không 
bày tỏ tội đang có thì vị tỳ khưu ấy cố tình nói dối. 

Sampajãnamusãvãdo kho panãyasmanto 
antarãyiko dhammo vutto bhagavatã, tasmã 
saramãnena bhikkhunã ãpannena 
visuddhãpekkhena santĩ ãpatti ãvikãtabbã, 
ãvikatã hissa phãsu hoti. 


Bạch chư đại đức, việc cố tình nói dối là pháp chướng ngại 
đã được đức Thê' Tổn đề cập đến; do đó, vị tỳ khưu bị 
phạm tội mà nhớ ra và có ý muốn được trong sạch thì nên 
bày tỏ ra tội đang có. Bởi vì khi (tội) đã được bày tỏ thì vị 
tỳ khưu ấy sẽ được thoải mái. 
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Uddittham kho ãyasmanto nidãnam. 
Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, phần mở đẩu đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Nidãnarp Nitthitam. 

Dứt Phẩn Đọc Tụiig Mở Đẩu 


PÃRÃJIKUDDESO 

Tatrime cattãro pãrãjikã dhammã uddesam 
ãgacchanti. 


ở đây, bốn điều Pãrãjika này được đưa ra đọc tụng 
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Par.l: Methunadhamma sikkhapadam 

1. Yo pana bhikkhu bhikkhũnam 

sikkhãsãjĩvasamãpanno sikkham appaccakkhãya 
dubbalyam anãvikatvã methunam dhammam 
patiseveyya, antamaso tiracchãnagatãyapi, 
pãrãjiko hoti asamvãso. 


1. Vị tỳ khưu nào thọ trì sự học tập và lối sống của các tỳ 
khưu, khi chưa lìa bỏ sự học tập và chưa bày tỏ lòng yếu 
nhược, mà thực hiện việc đôi lứa ngay cả với loài thú cái là 
vị phạm tội pãrãjika, không được cộng trú. 

Pãr.2: Adinnãdãnasikkhãpadarp 

2. Yo pana bhikkhu gãmã vã araníĩã vã adinnam 

theyyasahkhãtam ãdiyeyya, yathãrũpe 
adinnãdãne rãjãno coram gahetvã haneyyum vã 
bandheyyum vã pabbãjeyyum vã corosi bãlosi 
mũỊhosi thenosĩti, tathãrũpam bhikkhu adinnam 
ãdiyamãno ayampi pãrãjiko hoti asamvãso. 


2. Vị tỳ khưu nào lấy vật không được cho từ làng hoặc từ 
rừng theo lối trộm cướp; tưong tợ như trong vụ đánh cấp, 
các vị vua sau khi bất được kẻ trộm thì co thể hành hạ, 
hoặc có thể giam giữ, hoặc có thể trục xuất (phán rằng): 
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'Ngươi là kẻ trộm, ngươi là kẻ ngu, ngươi là kẻ khờ, ngươi 
là kẻ cướp;' tương tợ như thế, vị tỳ khưu trong khi lấy vật 
không được cho, vị này cũng là vị phạm tội pãrãjika, không 
được cộng trú. 

Pãr.3: Manussaviggahasikkhãpadarn 

3. Yo pana bhikkhu saíĩcicca manussaviggaham 

jĩvitã voropeyya, satthahãrakam vãssa 
pariyeseyya, maranavannam vã samvaiỊiỊeyya, 
maranãya vã samãdapeyya "ambho purisa kim 
tuyhiminã pãpakena dujjĩvitena, matam te jĩvitã 
seyyo"ti, iti cittamano cittasahkappo 
anekapariyàyena maranavaiỊiỊam vã 
samvanneyya, maraiỊãya vã samãdapeyya, 
ayampi pãrãjiko hoti asamvãso. 


3. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống con người, hoặc 
tìm cách đem lại vũ khí cho người ẵy, hoặc ca ngợi lợi ích 
của sự chết, hoặc xúi giục đưa đến sự chết: - 'Này người 
ơi, còn gì cho ngươi với mạng sống tội lỗi xấu xa này, sự 
chết đối với ngươi còn tốt hơn sự song!' Vị có tâm ý và có 
tâm tư như thế rồi bằng nhiều phương thức ca ngợi lợi ích 
của sự chết hoặc xúi giục đưa đến sự chết, vị này cũng là 
vị phạm tội pãrãjika, không được cộng trú. 
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Par.4: uttarimanussadhamnnasikkhapadam 

4. Yo pana bhikkhu anabhijãnam 

uttarimanussadhammam attupanãyikam 
alamariyanãnadassanam samudãcareyya "iti 
jãnãmi, iti passãmĩ"ti, tato aparena samayena 
samanuggãhĩyamãno vã asamanuggãhĩyamãno 
vã ãpanno visuddhãpekkho evam vadeyya 
"ajãnamevam ãvuso avacam jãnãmi, apassam 
passãmi, tuccham musã vilapi"nti, aníĩatra 
adhimãnã, ayampi pãrãjiko hoti asamvãso. 


4. Vị tỳ khưu nào trong khi chưa biết rõ về pháp thượng 
nhân, là pháp thể nhập của bản thân, là pháp thuộc về trí 
tuệ và sự thay biết của bậc Thánh, lại tuyên bố rằng: Tôi 
biết như vẩy, tôi thấy như vẩy' Sau đó vào lúc khác, trong 
khi được hỏi hay trong khi không được hỏi, vị đã phạm tội 
có ước muốn được trong sạch lại nói như vẩy: 'Này các đại 
đức, tôi đã không biết như vẩy lại nói biết, đã khống thấy 
lại nói thấy, tôi đã nói điều phù phiếm, điều dối trá,' ngoại 
trừ vì sự tự tin thái quá; vị này cũng là vị phạm tội 
pãrãjika, không được cộng trú. 

Udditthã kho ãyasmanto cattãro pãrãjikã 


dhammã. Yesam bhikkhu aíĩnataram vã 
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aníĩataram vã ãpajjitvã na labhati bhikkhũhi 
saddhim samvãsam yathã pure, tathã pacchã, 
pãrãjiko hoti asamvãso. 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãrãjika đã được đọc tụng 
xong. Vị tỳ khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về 
các điều này thì không đạt được sự cộng trú cùng với các 
vị tỳ khưu, trước đây như thế nào thì sau này là như vậy; 
(vị ấy) là vị phạm tội pãrãjika không được cộng trú. 

Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tuiỊhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đen lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức ở đây được 
thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. 


Parajikam Nitthitam. 

Dứt Điều Học Pãrãjika. 



10 ^ Giới bôn Pãtỉmokkha của tỷ khưu 


SANGHÃDISESUDDESO 


Ime kho panãyasmanto terasa sahghãdisesã 
Dhammã uddesam ãgacchanti. 

Bạch chư đại đức, mười ba điều sahghãdisesa này được 
đưa ra đọc tụng. 

Sd.l: Sukkavissatthisikkhãpadarp 

1. Sancetanikã sukkavissatthi annatra supinantã 

sahghãdiseso. 


1. Việc xuất ra tinh dịch có sự cố ý thì tội sahghadisesa, 
ngoại trừ chiêm bao. 

Sd.2: Kãyasarnsaggasikkhãpadarp 

2. Yo pana bhikkhu otiiỊiỊo viparinatena cittena 

mãtugãmena saddhim kãyasamsaggam 
samãpajjeyya hatthaggãham vã veiỊiggàham vã 
aíĩnatarassa vã aíĩnatarassa vã ahgassa 
parãmasanam, sahghãdiseso. 

2. Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi thực 
hiện việc xúc chạm thân thể với người nữ là sự nấm lấy 
tay, hoạc sự nấm lấy búi tóc, hoặc sự vuốt ve bất cứ bọ 
phận nào thì tội sahghãdisesa. 





Bhikkhupatimokkhapaịi ^11 


Sd.3: Dutthullavacasikkhapadam 

3. Yo pana bhikkhu otiiỊiỊo viparinatena cittena 

mãtugãmam dutthullãhi vãcãhi obhãseyya yathã 
tam yuvã yuvatim methunupasamhitãhi, 
sahghãdiseso. 


3. Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi nói 
với người nữ bằng những lời thô tục như là việc người trai 
trẻ nói với cô gái bằng những lời có tính chất đôi lứa thì tội 
sahghãdisesa. 

Sd.4: Attakãmapãricariyasikkhãpadarp 

4. Yo pana bhikkhu otiiỊiỊo viparinatena cittena 

mãtugãmassa santike attakãmapãricariyãya 
vaiỊiỊam bhãseyya "etadaggam bhagini 
pãricariyãnam yã mãdisam sĩlavantam 
kalyãnadhammam brahmacãrim etena 
dhammena paricareyyã"ti 
methunupasamhitena, sahghãdiseso. 


4. Vị tỳ khưu nào bị khởi dục, do tâm bị thay đổi, rồi ca 
ngợi sự hẩu hạ tình dục cho bản thân trong sự hiện diện 
cua người nữ rằng: 'Này em gái, đây là việc đứng đau 
trong các sự hẩu hạ là viẹc người nữ nến hẩu hạ đến người 
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CÓ giới, có thiện pháp, có Phạm hạnh như là ta bằng việc 
ấy' là việc có tính chất đôi lứa, thì tội sahghãdisesa. 

Scl.5: Sancarittasikkhãpadam 

5. Yo pana bhikkhu sancarittam samãpajjeyya 

itthiyã vã purisamatim purisassa vã itthimatim, 
jãyattane vã jãrattane vã, antamaso 
tahkhaiỊikãyapi, sahghãdiseso. 

5. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mai mối hoặc là ý định 
của người nam đến người nữ, hoặc là ý định của người nữ 
đến người nam trong việc trở thành vợ chồng, hoặc trong 
việc trở thành nhân tình, thậm chí chỉ là cuộc tình phút 
chốc thì phạm tội sahghãdisesa. 

Scl.6: Kutikãrasikkhãpadarp 

6. Sannãcikãya pana bhikkhunã kutim 

kãrayamãnena assãmikam attuddesam 
pamãiỊikã kãretabbã. Tatridam pamãnam: 
dĩghaso dvãdasa vidatthiyo sugatavidatthiyã 
tiriyam sattantarã, bhikkhũ abhinetabbã 
vatthudesanãya. Tehi bhikkhũhi vatthu(m)'* 
desetabbam anãrambham saparikkamanam. 


4 Dmt: vatthu 
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Sãrambhe ce bhikkhu vatthusmim aparikkamane 
sannãcikãya kutim kãreyya bhikkhũ vã 
anabhineyya vatthudesanãya pamãnam vã 
atikkãmeyya sahghãdiseso. 


6. Vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi trong khi cho xây dựng 
cốc liêu không có thí chủ, dành cho bản thân thì nên cho 
làm theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiều dài 
mười hai gang theo gang tay của đức Thiện Thệ, chiều 
ngang bảy gang ở bên trong, và nên dẫn các tỳ khưu đến 
để xác định khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên xác định khu 
đất là không có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh. 
Nếu vị tỳ khưu tự xin (vật liệu) rồi cho xây dựng cốc liêu 
dành cho bản thân ở khu đất có điều chướng ngại, không 
có lối đi vòng quanh, hoặc không dẫn các tỳ khưu đến đe 
xác định khu đất, hoặc vượt quá kích thước thì tội 
sahghãdisesa. 

Sd.7: Vihãrakãrasikkhãpadarp 

7. Mahallakam pana bhikkhunã vihãram 

kãrayamãnena sassãmikam attuddesam, 
bhikkhũ abhinetabbã vatthudesanãya. Tehi 
bhikkhũhi vatthu(m) desetabbam anãrambham 
saparikkamanam. Sãrambhe ce bhikkhu 
vatthusmim aparikkamane mahallakam vihãram 
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kãreyya, bhikkhũ và anabhineyya 
vatthudesanãya, sahghãdiseso. 


7. Vị tỳ khưu trong khi cho xây dựng trú xá lớn có thí chủ, 
dành cho bản thân, nên dẫn các tỳ khưu đến để xác định 
khu đất. Các vị tỳ khưu ấy nên xác định khu đất là không 
có điều chướng ngại, có lối đi vòng quanh. Nếu vị tỳ khưu 
cho xây dựng trú xá lớn dành cho bản thân ở khu đất có 
điều chướng ngại, không có lối đi vòng quanh, hoặc không 
dẫn các tỳ khưu đến để xác định khu đất thì phạm tọi 
sahghãdisesa. 

Sd.8: Dutthadosasikkhãpadarp 

8. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 

appatĩto amũlakena pãrãjikena dhammena 
anuddhamseyya "appeva nãma nam imamhã 
brahmacariyã cãveyyan"ti, tato aparena 
samayena samanuggãhĩyamãno vã 


asamanuggãhĩyamãno vã amũlakanceva tam 
adhikaranam hoti, bhikkhu ca dosam patitthãti, 
sahghãdiseso. 


8. Vị tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu 
(khác) rồi bôi nhọ về tội pãrãjika không có nguyên cớ (nghĩ 
rằng): 'Chắc là ta có thể loại vị ấy ra khỏi Phạm hạnh này' 
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Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi 
không được hỏi và sự tranh tụng ấy thật sự không có 
nguyễn cớ, vị tỳ khưu (dầu có) thú nhận lỗi lẩm (cung) 
phạm tội sahghãdisesa. 

Sd.9: Annabhãgiyasikkhãpadarp 

9. Yo pana bhikkhu bhikkhum duttho doso 

appatĩto aíĩnabhãgiyassa adhikaranassa 
kincidesam lesamattam upãdãya pãrãjikena 
dhammena anuddhamseyya "appeva nãma nam 
imamhã brahmacariyã cãveyyan"ti, tato aparena 
samayena samanuggãhĩyamãno vã 
asamanuggàhĩyamãno vã annabhãgiyanceva^ 
[annabhãgiyam ceva] tam adhikaranam hoti koci 
deso^ [kocideso] lesamatto upãdinno, bhikkhu ca 
dosam patitthãti, sahghãdiseso. 


9. Vị tỳ khưu nào xấu xa, sân hận, bất bình vị tỳ khưu 
(khác) rồi nấm lấy sự kiện nhỏ nhặt nào đó thuộc về cuộc 
tranh tụng có quan hệ khác biệt và bôi nhọ về tội pãrãjika 
(nghĩ rằng): 'Chắc là ta có thể loại vị ấy ra khỏi Phạm hạnh 
này' Sau đó vào lúc khác, trong khi được hỏi hay trong khi 
khống được hỏi, và cuộc tranh tụng ấy là có quán hệ khác 


5 Ptl: annabhãgiyam ceva (tr. 452) 

6 Dmt: kocideso 
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biệt hẳn, sự kiện nhỏ nhặt nào đó đã được nấm lấy, và vị 
tỳ khưu (dẩu có) thú nhận lỗi lẩm (cũng) phạm tội 
sahghãdisesa. 

Sd.lO: Sahghabhedasikkhãpadam 

10. Yo pana bhikkhu samaggassa sahghassa 

bhedãya parakkameyya, bhedanasamvattanikam 
vã adhikaranam samãdãya paggayha tittheyya, 
so bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo "mã 
ãyasmã^ [mãyasmã] samaggassa sahghassa 
bhedãya parakkami, bhedanasamvattanikam vã 
adhikaranam samãdãya paggayha atthãsi, 
sametãyasmã sahghena, samaggo hi sahgho 
sammodamãno avivadamãno ekuddeso phãsu 
viharatĩ"ti, evanca so bhikkhu bhikkhũhi 
vuccamãno tatheva pagganheyya, so bhikkhu 
bhikkhũhi yãvatatiyam samanubhãsitabbo tassa 
patinissaggãya, yãvatatiyance 
samanubhãsiyamãno tam patinissajjeyya^ 


7 Dmt: mãyasmã 

8 Ptl: patinissajeyya (tr. 452) 
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[patinissajeyya], iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyya, sahghãdiseso. 


10. Vị tỳ khưu nào ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất hoặc 
nấm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan truyền, 
chấp giữ, vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như 
vầy: 'Đại đức chớ có ra sức chia rẽ hội chúng hợp nhất, 
hoặc nấm lấy cuộc tranh tụng đưa đến chia rẽ, rồi loan 
truyền, chấp giữ. Đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì 
hội chúng hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một 
nguyên tấcl thì sống được an lạc.' và khi được các tỳ khưu 
noi như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữ y như thế, thì vị 
tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu nhấc nhở đến lẩn thứ ba 
để dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhấc nhở đến lẩn thứ ba mà 
dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt 
bỏ thì phạm tội sahghãdisesa. 

Sd.ll: Bhedãnuvattakasikkhãpadarp 

11. Tasseva kho pana bhikkhussa bhikkhũ honti 

anuvattakã vaggavãdakã eko vã dve và tayo vã, 
te evam vadeyyum: "mã ãyasmanto^ etam 


bhikkhum kinci avacuttha, dhammavãdĩ ceso 
bhikkhu, vinayavãdĩ ceso bhikkhu, 
amhãkanceso^° [amhãkam ceso] bhikkhu 


chandanca ruciíĩca ãdàya voharati, jãnãti, no 


9 Dmt: mãyasmã-; Sd.ll, Sd.l2, Sd.l3. 

10 Ptl: amhãkarp ceso 
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bhàsati, amhãkampetam khamatĩ"ti, te bhikkhũ 
bhikkhũhi evamassu vacanĩyã "mã ãyasmanto 
evam avacuttha, na ceso bhikkhu dhammavãdĩ, 
na ceso bhikkhu vinayavãdĩ, mã 
ãyasmantãnampi sahghabhedo ruccittha, 
sametãyasmantãnam sahghena, samaggo hi 
sahgho sammodamãno avivadamãno ekuddeso 
phãsu viharatĩ"ti, evahca te bhikkhũ bhikkhũhi 
vuccamãnã tatheva paggaiỊheyyum, te bhikkhũ 
bhikkhũhi yãvatatiyam samanubhãsitabbã tassa 
patinissaggãya, yãvatatiyahce 
samanubhãsiyamãnã tam patinissajjeyyum^^ 
[patinissajeyyum], iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyyum [patinissajeyyum], 
sahghãdiseso. 

11. Các tỳ khưu là những kẻ ủng hộ của chính vị tỳ khưu 


11 Ptl: patinissajeyyutTi 
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ấy tức là những kẻ tuyên bố ly khai dẩu là một vị, hoặc hai 
vị, hoặc ba vị, và các vị ấy nói như vẩy: 'Các đại đức chớ 
có nói bất cứ điều gì về vị tỳ khưu này. Vị tỳ khưu này là 
người nói đúng Pháp. Vị tỳ khưu này là người nói đúng 
Luật. Vị tỳ khưu này nấm được rồi phất biểu về ước muốn 
và điều thích ý của chúng tôi, vị ấy hiểu và nói cho chúng 
tôi; hon nữa điều ấy hợp ý chúng tôi.' Các vị tỳ khưu ấy 
nên được nói bởi các tỳ khứu như vầy: 'Các đại đức chớ co 
nói như thế. Vị tỳ khưú này không phải là người nói đúng 
Pháp. Vị tỳ khưu này không phải là người nói đúng Luật. 
Các đại đức chớ có thích ý ve việc chia rẽ hội chúng. Các 
đại đức hãy hòa nhập cùng hội chúng vì hội chúng hợp 
nhất, thân thiện, không cãi cọ, chung một nguyên tấc, thì 
sống được an lạc.' và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà 
các vị tỳ khưu ấy vẫn chấp giữy như thế, thì các vị tỳ khưu 
ấy nên được các tỳ khưu nhấc nhở đến lẩn thứ ba để dứt 
bo việc ấy. Nếu được nhấc nhở đến lẩn thứ ba mà dứt bỏ 
việc ấy, như thế việc này là tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì 
phạm tội sahghãdisesa. 

Sd.l2: Dubbacasikkhãpadarp 

12. Bhikkhu paneva dubbacajãtiko hoti 

uddesapariyãpannesu sikkhãpadesu bhikkhũhi 
sahadhammikam vuccamãno attãnam 
avacanĩyam karoti "mã mam ãyasmanto kiíĩci 
avacuttha kalyãnam vã pãpakam vã, 


ahampãyasmante na kinci vakkhãmi kalyãnam 
vã pãpakam vã, viramathãyasmanto mama 
vacanãyã"ti, so bhikkhu bhikkhũhi evamassa 
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vacanĩyo "mã ãyasmã attãnam avacanĩyam 
akãsi, vacanĩyamevãyasmã attãnam karotu, 
ãyasmãpi bhikkhũ vadatu sahadhammena, 
bhikkhũpi ãyasmantam vakkhanti 
sahadhammena, evam samvaddhã hi tassa 
bhagavato parisã yadidam ahhamahhavacanena 
ahhamahhavutthãpanenã"ti, evahca so bhikkhu 
bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so 
bhikkhu bhikkhũhi yãvatatiyam 
samanubhãsitabbo tassa patinissaggãya, 
yãvatatiyance samanubhãsiyamãno tam 
patinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyya, sahghãdiseso. 

12. Ngay cả vị tỳ khưu có bản tánh khó dạy, trong khi 
được dạy bảo bởi các tỳ khưu về các điều học thuộc về 
giới bổn lại tỏ ra ưong ngạnh: 'Các đại đức chớ có nói bất 
cứ điều gì đến tôi dẩu là tốt hay là xấu; tôi cũng sẽ không 
nói bất cứ điều gì đến các đại đức dẩu là tốt hay là xấu. 
Các đại đức hãy kềm chê' lại việc đề cập đến toi.' Vị tỳ 
khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vẩy: 'Đại đức 
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chớ tỏ ra ương ngạnh, đại đức hãy tỏ ra là người dễ dạy. 
Đại đức hãy dạy bảo các tỳ khưu đúng theo Pháp, các tỳ 
khưu cũng sẽ dạy bảo đại đức đúng theo Pháp; bởi vì như 
vậy hội chúng của đức Thê' Tôn ấy được phát triển, tức là 
với sự dạy bảo lẫn nhau, với sự khích lệ lẫn nhau.' và khi 
được nói như vậy bởi các tỳ khưu mà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhấc nhở đến lẩn thứ ba đe dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhấc 
nhở đến lẩn thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdisesa. 

Sd.l3: Kuladũsakasikkhãpadarn 

13. Bhikkhu paneva aíĩnataram gãmam vã 

nigamam vã upanissãya viharati kuladũsako 
pãpasamãcãro, tassa kho pãpakã samãcãrã 
dissanti ceva suyyanti ca, kulãni ca tena 
dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, so bhikkhu 
bhikkhũhi evamassa vacanĩyo "ãyasmã kho 
kuladũsako pãpasamãcãro, ãyasmato kho 
pãpakà samãcãrã dissanti ceva suyyanti ca, 
kulãni cãyasmatã dutthãni dissanti ceva 
suyyanti ca, pakkamatãyasmã imamhã ãvãsã, 


alam te idha vãsenã"ti, evanca so bhikkhu 
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bhikkhũhi vuccamãno te bhikkhũ evam vadeyya 
"chandagãmino ca bhikkhũ, dosagãmino ca 
bhikkhũ, mohagãmino ca bhikkhũ, bhayagãmino 
ca bhikkhũ tãdisikãya ãpattiyã ekaccam 
pabbãjenti, ekaccam na pabbãjentĩ"ti, 

so bhikkhu bhikkhũhi evamassa vacanĩyo "mã 
ãyasmã evam avaca, na ca bhikkhũ 
chandagãmino, na ca bhikkhũ dosagãmino, na ca 
bhikkhũ mohagãmino, na ca bhikkhũ 
bhayagãmino, ãyasmã kho kuladũsako 
pãpasamãcãro, ãyasmato kho pãpakã samãcãrã 
dissanti ceva suyyanti ca, kulãni cãyasmatã 
dutthãni dissanti ceva suyyanti ca, 
pakkamatãyasmã imamhã ãvãsã, alam te idha 


vãsenã"ti, 
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evanca so bhikkhu bhikkhũhi vuccamãno tatheva 
pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi yãvatatiyam 
samanubhãsitabbo tassa patinissaggãya, 
yãvatatiyance samanubhãsiyamãno tam 
patinissajjeyya, iccetam kusalam, no ce 
patinissajjeyya, sahghãdiseso. 


13. Vị tỳ khưu sống nương tựa vào ngôi làng hoặc thị trấn 
nọ là kẻ làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai 
trái. Những hành động sai trai của vị ấy không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư 
hỏng vì vị ấy không nhữiĩg được nhìn thấy mà còn được 
nghe đồn nữa. Vị tỳ khưu ây nên được nói bởi các tỳ khưu 
như vẩy: 'Chính đại đức là kẻ làm hư hỏng các gia đình và 
có hành động sai trái. Những hành động sai trái của đại 
đức không những được nhìn thấy mà còn được nghe đồn 
nữa. Các gia đình bị hư hỏng vì đại đức không những được 
nhìn thấy mà còn được nghe đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi 
trú xứ nay, sự cư trú ở đây đối với đại đức đã đu rồi!' và 
khi được nói như thế bởi các tỳ khưu, vị tỳ khưu ấy lại nói 
với các tỳ khưu ấy như vẩy: 'Các tỳ khưu có sự thiên vị vì 
thương, có sự thiên vị vì ghét, có sự thiên vị vì si mê, có sự 
thiên vị vì sợ hãi, cùng với tội như nhau họ lại xua đuổi vị 
này, họ lại không xua đuổi vị kia.' 

Vị tỳ khưu ấy nên được nói bởi các tỳ khưu như vẩy: 'Đại 
đức chớ có nói như thế. Các tỳ khưu không có sự thiên vị vì 
thương, không có sự thiên vị vì ghét, không có sự thiên vị 
vì si mê, không có sự thiên vị vì sợ hãi. Chính đại đức là kẻ 
làm hư hỏng các gia đình và có hành động sai trái. Những 
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hành động sai trái của đại đức không những được nhìn 
thấy mà con được nghe đồn nữa. Các gia đình bị hư hỏng 
vì đại đức không nhưng được nhìn thấy mà còn được nghe 
đồn nữa. Đại đức hãy rời khỏi trú xứ này, sự cư trú ở đây 
đối với đại đức đã đủ rồi!' 

Và khi được các tỳ khưu nói như vậy mà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhấc nhở đến lẩn thứ ba đe dứt bỏ việc ấy. Nếu được nhấc 
nhở đến lẩn thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội sahghãdisesa. 

Udditthã kho ãyasmanto terasa sahghãdisesã 
dhammã nava pathamãpattikã, cattãro 
yãvatatiyakã. Yesam bhikkhu aíĩnataram vã 
aíĩnataram vã ãpajjitvã yãvatĩham jãnam 
paticchãdeti, tãvatĩham tena bhikkhunã akãmã 
parivatthabbam. Parivutthaparivãsena 
bhikkhunã uttari(m)^^ chãrattam 
bhikkhumãnattãya patipajjitabbam, 
cinnamãnatto bhikkhu yattha siyã vĩsatigaiỊo 
bhikkhusahgho, tattha so bhikkhu abbhetabbo. 
Ekenapi ce ũno vĩsatigaiỊo bhikkhusahgho tam 


12 Dmt: uttari 
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bhikkhum abbheyya, so ca bhikkhu anabbhito, te 
ca bhikkhũ gãrayhã, ayam tattha sãmĩci. 

Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, mười ba điều sahghãdisesa đã được đọc 
tụng xong, chín điều bị phạm tội ngay lúc vừa mới vi 
phạm, bốn điều (khi được nhấc nhở) đến lẩn thứ ba. Vị tỳ 
khưu vi phạm điều nọ hoặc điều kia thuộc về các điều này 
và che giấu biết được bao nhiêu ngày thì vị tỳ khưu ấy 
phải chịu hình phạt parivãsa không theo ý muốn bấy nhiêu 
ngày. Vị tỳ khưu đã trải qua hình phạt parivãsa nên thực 
hành thêm sáu đêm mãnatta dành cho tỳ khưu. Vị tỳ khưu 
có hình phạt mãnatta đã được hoàn tất thì vị tỳ khưu ấy 
nên được giải tội tại noi nào có hội chúng tỳ khưu nhóm 
hai mưoi vị. Nếu hội chúng tỳ khưu nhóm hai mưoi vị chỉ 
thiếu đi một mà giải tội cho vị tỳ khưu ấy thì vị tỳ khưu ấy 
chưa được giải tội và các tỳ khứu ấy bị khiển trách. Đây la 
điều đúng dấn trong trường hợp ấy. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đen lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? 



26 ^ Giới bôn Pãtỉmokkha của tỷ khưu 


Các đại đức được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận 
sự việc này là như vậy. 

Sahghãdiseso Nitthito. 

Dứt Chương Sahghãdisesa. 

ANIYATUDDESO 

Ime kho panãyasmanto dve aniyatã dhammã 
uddesam ãgacchanti. 

Bạch chư đại đức, hai điều aniyata này được đưa ra đọc 
tụng. 

Ani.l: Pathama aniyatasikkhãpadarn 

1. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim eko 

ekãya raho paticchanne ãsane alamkammaniye 
nisajjam kappeyya, tamenam saddheyyavacasã 
upãsikã disvã tinnam d ham mã nam ahhatarena 
vadeyya pãrãjikena vã sahghãdisesena vã 
pãcittiyena vã, nisajjam bhikkhu patijãnamãno 
tinnam dhammãnam ahhatarena kãretabbo 
pãrãjikena vã sahghãdisesena vã pãcittiyena vã, 
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yena và sã saddheyyavacasã upãsikã vadeyya, 
tena so bhikkhu kãretabbo, ayam dhammo 
aniyato. 


1. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ, một nam một nữ ngồi 
ở chỗ ngồi kín đáo, được che khuất, thuận tiện cho hành 
động, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau khi thấy rồi tố 
cáo vị ấy với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
pãrãjika, hoặc là với tội sahghãdisesa, hoặc là với tội 
pãcittiya. (Nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên được 
hành xử với một tội nào đó trong ba tội: hoặc là với tội 
pãrãjika, hoặc là với tội sahghãdisesa, hoặc là với tội 
pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy ấy tố cáo 
với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy theo tội ấy. Đây là 
điều aniyata. 

Ani.2: Dutiya aniyatasikkhãpadarp 

2. Na heva kho pana paticchannam ãsanam hoti 


nãlamkammaniyam, alaíĩca kho hoti mãtugãmam 
dutthullãhi vãcãhi obhãsitum, yo pana bhikkhu 
tathãrũpe ãsane mãtugãmena saddhim eko 
ekãya raho nisajjam kappeyya, tamenam 
saddheyyavacasã upãsikã disvã dvinnam 


dhammãnam aníĩatarena vadeyya 
sahghãdisesena vã pãcittiyena vã, nisajjam 
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bhikkhu patijãnamãno dvinnam d ham mã nam 
ahhatarena kãretabbo sahghãdisesena vã 
pãcittiyena vã, yena vã sã saddheyyavacasã 
upãsikã vadeyya, tena so bhikkhu kãretabbo, 
ayampi dhammo aniyato. 


2. Hơn nữa, khi chỗ ngồi là không được che khuất, không 
thuận tiện cho hành động, nhưng thích hợp để nói với 
người nữ bằng những lời tho tục. Vị tỳ khưu nao ở chỗ ngồi 
co hình thức như the cùng với người nữ, một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo, có nữ cư sĩ có lời nói đáng tin cậy sau 
khi thấy rồi tố cáo vị ấy với một tội nào đó trong hai tội: 
hoặc là với tội sahghãdisesa, hoặc là với tội pãcittiya. 
(Nếu) vị tỳ khưu thú nhận việc ngồi thì nên hành xử với 
một tội nào đó trong hai tội: hoặc là với tội sahghãdisesa, 
hoặc là với tội pãcittiya; hoặc là nữ cư sĩ có lời nói đáng tin 
cậy ấy tố cáo với tội nào thì nên hành xử vị tỳ khưu ấy 
theo tội ấy. Đây cũng là điều aniyata. 

Udditthã kho ãyasmanto dve aniyatã dhammã. 
Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 
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Bạch chư đại đức, hai điều aniyata đã được đọc tụng xong. 
Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đen lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy . 

Aniyato Nitthito. 

Dứt Chưong Aniyata. 


NISSAGGIYAPÀCITTIYÀ 
Ime kho panãyasmanto timsa nissaggiyã 
pãcittiyã Dhammã uddesam ãgacchanti. 


Bạch chư đại đức, ba mưoi điều nissaggiya pãcittiya này 
được đưa ra đọc tụng. 

Nl: Kathinasikkhãpadarp 

1. Nitthitacĩvarasmim [pana] bhikkhunã^^ 

ubbhatasmim kathine^'* dasãhaparamam 
atirekacĩvaram dhãretabbam, tam atikkãmayato 
nissaggiyam pãcittiyam. 


1. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là 
khi Kathina đã hết hiệu lực,^^ y phụ trội được cất giữ tối đa 

13 AbN: Xem trích lục íootnote 307, tr. 105. Tương tự (N1,N2,N3) 

14 Dmt: kathine, tương tự N1,N2,N3 

15 Ttg: Ngài Bửu Chơn dịch: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết 
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mười (10) ngày. Vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ 
và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N2: Udositasikkhãpadam 

2. Nitthitacĩvarasmim [pana] bhikkhunã 

ubbhatasmim kathine ekarattampi ce bhikkhu 
ticĩvarena vippavaseyya, aíĩnatra 
bhikkhusammutiyã nissaggiyam pãcittiyam. 

2. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là 
khi Kathina đã hết hiệu lực^®, nếu vị tỳ khưú xa lìa (một 
trong) ba y dẩu chỉ một đêm thì (y ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pãcittiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các 
tỳ khưu. 

N3: Akãlacĩvarasikkhãpadarp 

3. Nitthitacĩvarasmim [pana]^^ bhikkhunã 

ubbhatasmim kathine^^ bhikkhuno paneva 
akãlacĩvaram uppajjeyya, ãkahkhamãnena 
bhikkhunã patiggahetabbam, patiggahetvã 
khippameva kãretabbam, no cassa pãripũri, 
mãsaparamam tena bhikkhunã tam cĩvaram 


hạn- (tương tự Nl, N2, N3). 

16 Ttg: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn- 

17 Xem NI 

18 Dmt: kathine 
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nikkhipitabbam ũnassa pãripũriyã satiyã 
paccãsãya. Tato ce uttari(m)^^ nikkhipeyya 
satiyàpi paccãsãya, nissaggiyam pãcittiyam. 


3. Khi vấn đề y đã được dứt điểm đối với vị tỳ khưu tức là 
khi Kathina đã hết hiệu lực^°, lại có y ngoài hạn kỳ phát 
sanh đến vị tỳ khưu, vị tỳ khưu đang mong muốn thì nên 
thọ lãnh. Sau khi thọ lãnh nên bảo thực hiện ngay lập tức, 
và nếu không đủ thì vị tỳ khưu ấy nên giữ lại y ấy tối đa 
một tháng khi có sự mong mỏi làm cho đủ phẩn thiếu hụt; 
nếu giữ lại quá hạn ấy mặc dẩu có sự mong mỏi, (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N4: Purãnacĩvarasikkhãpadam 

4. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 

purànacĩvaram dhovãpeyya vã rajãpeyya vã 
ãkotãpeyya vã, nissaggiyam pãcittiyam. 


4. Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân quyến 
giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc bảo đập giíj y cũ^^ thì (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N5: Cĩvarapatiggahanasikkhãpadam 

5. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 


hatthato cĩvaram patiggaiỊheyya aíĩnatra 


19 Dmt: uttari 

20 Ttg: Khi y đã làm xong, hiệu lực của lễ dâng y đã hết hạn- 

21 Ptl: "Y cũ nghĩa là đã được mặc một lần, đã được khoác lên một lắn." 
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pàrivattakã, nissaggiyam pãcittiyam. 


5. Vị tỳ khưu nào nhận lãnh y từ tay tỳ khưu ni không phải 
là thân quyến thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

N6: Annãtakavinnattisikkhãpadarp 

6. Yo pana bhikkhu annãtakam gahapatim vã 

gahapatãnim vã cĩvaram vinnãpeyya annatra 
samayã, nissaggiyam pãcittiyam. Tatthãyam 
samayo: acchinnacĩvaro vã hoti bhikkhu, 
natthacĩvaro vã, ayam tattha samayo. 


6. Vị tỳ khưu nào yêu cẩu nam gia chủ hoặc nữ gia chủ 
không phải là thân quyến về y thì (y ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp này là vị tỳ khưu có y bị cướp đoạt hoặc 
là có y bị hư hỏng. Đây là duyên cớ trong trường hợp này. 

N7: Tatuttarisikkhãpadarp 

7. Tance annãtako gahapati vã gahapatãnĩ vã 

bahũhi cĩvarehi abhihatthum pavãreyya, 
santaruttaraparamam tena bhikkhunã tato 
cĩvaram sãditabbam. Tato ce uttari(m)^^ 


22 Dmt: uttari 
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sãdiyeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 

7. Nếu vị ấy được nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không phải 
là thân quyến thỉnh cẩu để đem lại với nhiều y, vị tỳ khưu 
ấy nên chắp nhận y trong số ấy với mức tối đá là y nội và 
thượng y, nếu chấp nhận vượt quá số ấy thì (y ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N8: Pathamaupakkhatasikkhãpadarp 

8. Bhikkhum paneva uddissa aníĩãtakassa 

gahapatissa vã gahapatãniyã vã 
cĩvaracetãpannam upakkhatam hoti "iminã 
cĩvaracetãpannena cĩvaram cetãpetvã 
itthannãmam bhikkhum cĩvarena 
acchãdessãmĩ"ti, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavãrito upasahkamitvã cĩvare vikappam 
ãpajjeyya "sãdhu vata mam ãyasmã iminã 
cĩvaracetãpannena evarũpam vã evarũpam vã 
cĩvaram cetãpetvã acchãdehĩ"ti 
kalyànakamyatam upãdãya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 
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8. Trường hợp có số tiền mua y của nam gia chủ hoặc nữ 
gia chủ không phải là thân quyến đã được chuẩn bị dành 
riêng cho vị tỳ khưu: 'Với số tiền mua y này sau khi mua y 
tôi sẽ dâng y đến vị tỳ khưu tên (như vẩy).' Trong trường 
hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa được thỉnh cẩu trước lại 
đi đến và đưa ra sự căn dặn về y: 'Quả thật là tốt, với số 
tiền mua y này ông hãy mua y có hình thức như vẩy và 
như vẩy rối dâng cho tói;' vì sự mong muốn y tốt đẹp, (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N9: Dutiyaupakkhatasikkhãpadarp 

9. Bhikkhum paneva uddissa ubhinnam 


annãtakãnam gahapatĩnam vã gahapatãnĩnam 
vã paccekacĩvaracetãpannãni 
upakkhatãni^^Epaccekacĩvaracetãpannã 
upakkhatã] honti "imehi mayam 
paccekacĩvaracetãpannehi paccekacĩvarãni 
cetãpetvã itthannãmam bhikkhum cĩvarehi 
acchãdessãmã"ti, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavãrito upasahkamitvã cĩvare vikappam 
ãpajjeyya "sãdhu vata mam ãyasmanto imehi 
paccekacĩvaracetãpannehi evarũpam vã 


23 Ptl: paccekacĩvaracetãpannã upakkhatã (tr. 542) 
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evarũpam vã cĩvaram cetãpetvã acchãdetha 
ubhova santã ekenã"ti kalyãnakamyatam 
upãdãya, nissaggiyam pãcittiyam. 


9. Trường hợp có các số tiền mua y khác nhau của hai nam 
gia chủ hoặc (của hai) nữ gia chủ không phải là các thân 
quyến đã được chuẩn bị danh riêng cho vị tỳ khưu: 'Với 
các số tiền mua y khác nhau này sau khi mua các y khác 
nhau chúng tôi sẽ dâng các y đến vị tỳ khưu tên (như 
vẩy).' Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi chưa 
được thỉnh cẩu trước lại đi đến và đưa ra sự căn dặn về y: 
'Quả thật là tốt, với các số tiền mua y này quý ông hãy 
mua y có hình thức như vầy và như vẩy rồi hay dâng chó 
tôi, ca hai là với một (y);' vì sự mong muốn y tốt đẹp, (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

NIO: Rãjasikkhãpadarn 

10. Bhikkhum paneva uddissa rãjã vã rãjabhoggo 
vã brãhmaiỊo vã gahapatiko vã dũtena 
cĩvaracetãpannam pahineyya "iminã 
cĩvaracetãpannena cĩvaram cetãpetvã 
itthannãmam bhikkhum cĩvarena acchãdehĩ"ti. 

So ce dũto tam bhikkhum upasahkamitvã evam 
vadeyya "idam kho, bhante, ãyasmantam 
uddissa cĩvaracetãpannam ãbhatam, 
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patigganhãtu ãyasmã cĩvaracetãpanna"nti. Tena 
bhikkhunã so dũto evamassa vacanĩyo "na kho 
mayam, ãvuso, cĩvaracetãpannam 
patigganhãma, cĩvaraíĩca kho mayam 
patigganhãma kãlena kappiya"nti. 

So ce dũto tam bhikkhum evam vadeyya "atthi 
panãyasmato koci veyyãvaccakaro"ti. 
Cĩvaratthikena, bhikkhave, bhikkhunã 
veyyãvaccakaro niddisitabbo ãrãmiko vã 
upãsako vã "eso kho, ãvuso, bhikkhũnam 
veyyãvaccakaro"ti. 

So ce dũto tam veyyàvaccakaram sahhãpetvã 
tam bhikkhum upasahkamitvã evam vadeyya 
"yam kho, bhante, ãyasmã veyyãvaccakaram 
niddisi, sahhatto so mayã, upasahkamatãyasmã 
kãlena, cĩvarena tam acchãdessatĩ"ti. 
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Cĩvaratthikena, bhikkhave, bhikkhunã 
veyyãvaccakaro upasahkamitvã dvattikkhattum 
codetabbo sãretabbo "attho me, ãvuso, 
cĩvarenã"ti, dvattikkhattum codayamãno 
sãrayamãno tam cĩvaram abhinipphãdeyya, 
iccetam kusalam, no ce abhinipphãdeyya, 
catukkhattum paíĩcakkhattum 
chakkhattuparamam tunhĩbhũtena uddissa 
thãtabbam, catukkhattum pancakkhattum 
chakkhattuparamam tunhĩbhũto uddissa 
titthamãno tam cĩvaram abhinipphãdeyya, 
iccetam kusalam, tato ce uttari vãyamamãno 
tam cĩvaram abhinipphãdeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

No ce abhinipphãdeyya, yatassa 
cĩvaracetãpannam ãbhatam, tattha sãmam vã 
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gantabbam, dũto vã pãhetabbo "yam kho tumhe 
ãyasmanto bhikkhum uddissa cĩvaracetãpannam 
pahiiỊittha, na tam tassa bhikkhuno kihci attham 
anubhoti, yuhjantãyasmanto sakam, mã vo 
sakam vinassã"ti, ayam tattha sãmĩci. 


10. Trường hợp đức vua, hoặc quan thều đình, hoặc Bà-la- 
môn, hoặc gia chủ phái sứ giả đem số tiền mua y dành 
riêng cho vị tỳ khưu (nói rằng): 'Hãy mua y với số tiền mua 
y này rồi hãy dâng đến vị tỳ khưu ten (như vẩy).' 

Nếu người sứ giả ấy đi đến gặp vị tỳ khưu ấy và nói như 
vẩy: 'Thưa ngai, số tiền mua y này được dành riêng cho 
đại đức đã được mang lại. Xin đại đức hãy nhận lãnh tiền 
mua y' Người sứ giả ấy nên được vị tỳ khưu ấy nói như 
vẩy: 'Này đạo hữu, chúng tôi không nhận lãnh tiền mua y 
và chúng tôi chỉ nhận lãnh y đúng phép vào lúc hợp thời.' 

Nếu người sứ giả ấy nói với vị tỳ khưu ấy như vẩy: 'Vậy có 
ai là người phục vụ cho đại đức không?' Này các tỳ khưu, 
vị tỳ khưu có sự cẩn dùng y nên chỉ ra người phục vụ là 
người phụ việc chùa hoặc là nam cư sĩ: 'Này đạo hữu, đây 
chính là người phục vụ cho các tỳ khưu.' 

Nếu người sứ giả ấy sau khi đã dặn dò người phục vụ ấy 
rồi đã đi đến gặp vị tỳ khưu ấy nói như vẩy: 'Thưa ngài, 
người phục vụ mà đại đức đã chỉ ra đã được tôi dặn dò. Đại 
đức hay đi đến lúc đúng thời, người ấy sẽ dâng y cho 
ngài.' Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có sự cần dùng y sau khi 
đi đến gập người phục vụ ấy rồi nên thông báo nên nhấc 
nhở hai hoặc ba lan: 'Này đạo hữu, tôi có nhu cẩu về y' 
Trong khi thông báo nhấc nhở hai hoặc ba lẩn, nếu đạt 
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được y ấy, như thê' việc này là tốt đẹp; nếu không đạt 
được thì nên đứng với trạng thái im lặng bốn lẩn, năm lẩn, 
tối đa là sáu lẩn. Trong khi đứng với trạng thái im lặng bốn 
lẩn, năm lẩn, tối đa là sáu lẩn, nếu đạt được y ấy, như thế 
việc này là tốt đẹp; nếu không đạt được rồi ra sức vượt 
quá số lẩn ấy và đạt được y ấy thì (y ấy) phạm vào 
nissaggiya và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

Nếu không đạt được thì tiền mua y đã được mang lại là 
của noi nào thì nên đích thân đi đến noi ấy, hoặc nen phái 
sứ giả đi đến (nói rằng): 'Này quý vị, các người đã gởi đến 
số tiền mua y dành riêng cho vị tỳ khưu nào, số tiền ấy 
không có được chút gì lợi ích cho vị tỳ khưu ấy. Quý vị hãy 
thâu hồi lại vật của mình, chớ để vật của quý vị bị mất 
mát. Đây là điều đúng đắn trong trường hợp ấy. 

Kathinavaggo pathamo. 

Phẩm Y là thứ nhất. 


Nll: Kosiyasikkhapadarp 

11. Yo pana bhikkhu kosiyamissakam santhatam 
kãrãpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 


11. Vị tỳ khưu nào bảo làm tấm trải nằm có trộn lẫn to 
tằm thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya. 

N12: SuddhakãỊakasikkhãpadarp 

12. Yo pana bhikkhu suddhakãỊakãnam 

eỊakalomãnam santhatam kãrãpeyya, 
nissaggiyam pãcittiyam. 
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12. Vị tỳ khưu nào bảo làm tấm trải nằm bằng lông cừu 
thuần nnàu đen thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya. 

N13: Dvebhãgasikkhãpadarp 

13. Navam pana bhikkhunã santhatam 

kãrayamãnena dve bhãgã suddhakãỊakãnam 
eỊakalomãnam ãdãtabbã, tatiyam odãtãnam, 
catuttham gocariyãnam. Anãdã ce bhikkhu dve 
bhãge suddhakãỊakãnam eỊakalomãnam, tatiyam 
odãtãnam, catuttham gocariyãnam, navam 
santhatam kãrãpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 


13. Trong khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên lấy 
hai phẩn lông cừu thuần màu đen, phẩn thứ ba màu trắng, 
phẩn thứ tư màu nâu đỏ. Nếu vị tỳ khưu không lấy hai 
phẩn lông cừu thuần màu đen, phan thứ ba mau trắng, 
phẩn thứ tư màu nâu đỏ rồi bảo làm tấm trải nằm mới thì 
(vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N14: Chabbassasikkhãpadarp 

14. Navam pana bhikkhunã santhatam kãrãpetvã 


chabbassãni dhãretabbam, orena ce channam 
vassãnam tam santhatam vissajjetvã vã 
avissajjetvã vã aíĩnam navam santhatam 
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kãrãpeyya aíĩnatra bhikkhusammutiyã, 
nissaggiyam pãcittiyam. 


14. Sau khi bảo làm tấm trải nằm mới, vị tỳ khưu nên sử 
dụng sáu năm. Nếu chưa đủ sáu năm mà cho đi hoặc 
không cho đi tấm trải nằm ấy rồi bảo làm tấm trải nằm 
mới khác thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu. 

N15: Nisĩdanasanthatasikkhãpadarp 

15. Nisĩdanasanthatam pana bhikkhunã 

kãrayamãnena purãnasanthatassa sãmantã 
sugatavidatthi ãdãtabbã dubbannakaranãya. 
Anãdã ce bhikkhu purãnasanthatassa sãmantã 
sugatavidatthim, navam nisĩdanasanthatam 
kãrãpeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 


15. Trong khi bảo thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên lấy 
một gang tay của đức Thiện Thệ ở phẩn xung quanh của 
tấm lót cũ đe hoại vẻ đẹp. Nếu vị ty khưu không lấy một 
gang tay của đức Thiện Thệ ở phẩn xung quanh của tấm 
lót cũ mà bảo làm tấm lót ngồi mới thì (vật ấy) nên được 
xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N16: EỊakalomasikkhãpadarp 

16. Bhikkhuno paneva 

addhãnamaggappatipannassa eỊakalomãni 
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uppajjeyyum, ãkahkhamãnena bhikkhunã 
patiggahetabbãni, patiggahetvã 
tiyojanaparamam sahatthã haritabbãni 
[hãretabbãni]^'^ asante hãrake. Tato ce 
uttari(m)^^ hareyya, asantepi hãrake, 
nissaggiyam pãcittiyam. 


16. Vị tỳ khưu trong khi đi đường xa có các lông cừu được 
phát sanh, vị tỳ khưu mong muốn thì nên thọ lãnh. Sau khi 
thọ lãnh, nên dùng tay măng tối đa ba do-tuẩn khi không 
có người mang. Neu mang vượt quá khoảng cách ấy cho 
dầu không có người mang vác thì (vật ấy) nên được xả bỏ 
và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N17: EỊakalomadhovãpanasikkhãpadarp 

17. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 

eỊakalomãni dhovãpeyya vã rajãpeyya và 
vijatãpeyya vã, nissaggiyam pãcittiyam. 


17. Vị tỳ khưu nào bảo tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến giặt, hoặc bảo nhuộm, hoặc bảo chai các lông cừu 
thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 


24 Ptl: xem íootnote tr. 572 ; AbN: tr. 141 

25 Dmt: uttari 
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N18: Rupiyasikkhapadam 

18. Yo pana bhikkhu jãtarũparajatam 

ugganheyya vã uggaiỊhãpeyya vã upanikkhittam 
vã sãdiyeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 

18. Vị tỳ khưu nào nhận lấy hoặc bảo nhận lấy hoặc ưng 
thuận vàng bạc đã được mang đến thì (vật ấy) nên được 
xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N19: Rũpiyasamvohãrasikkhãpadam 

19. Yo pana bhikkhu nãnappakãrakam 

rũpiyasamvohãram samãpajjeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

19. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc trao đổi bằng vàng bạc 
dưới nhiều hình thức thì (vật ấy) nên được xả bo và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya. 

N20: Kayavikkayasikkhãpadarp 

20. Yo pana bhikkhu nãnappakãrakam 

kayavikkayam samãpajjeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 


20. Vị tỳ khưu nào tiến hành việc mua bán dưới nhiều hình 
thức thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya. 
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Kosiyavaggo dutiyo. 

Phẩm Tơ Tằm là thứ nhì. 

N21: Pattasikkhãpadarp 

21. Dasãhaparamam atirekapatto dhãretabbo, 
tam atikkãmayato nissaggiyam pãcittiyam. 

21. Bình bát phụ trội nên được cất giữ tối đa mười (10) 
ngày. Vượt quá hạn ấy thì (bình bát ấy) nên được xả bỏ và 
(vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N22: ũnapahcabandhanasikkhãpadarp 

22. Yo pana bhikkhu ũnapancabandhanena 

pattena aíĩnam navam pattam cetãpeyya, 
nissaggiyam pãcittiyam. Tena bhikkhunã so 
patto bhikkhuparisãya nissajjitabbo, yo ca tassã 
bhikkhuparisãya pattapariyanto, so tassa 
bhikkhuno padãtabbo "ayam te bhikkhu patto 
yãva bhedanãya dhãretabbo"ti, ayam tattha 
sãmĩci. 

22. Vị tỳ khưu nào với bình bát chưa đủ năm miếng vá mà 
kiếm thêm bình bát mới khác thì (bình bát mới ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. Vị tỳ khưu ấy nên 
xả bỏ bình bát ấy đến tập thể các ty khưu. và cái nào là 
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bình bát cuối cùng của tập thể các tỳ khưu ấy, cái ấy nên 
trao đến vị tỳ khứu ấy: 'Này tỳ khưu, đây là bình bát của 
ngươi, nên giữ lấy chó đến khi bể.' Đây íà điều đúng đắn 
trong trường hợp ấy. 

N23: Bhesajjasikkhãpaclarn 

23. Yãni kho pana tãni gilãnãnam bhikkhũnam 

patisãyanĩyãni bhesajjãni, seyyathidam - sappi 
navanĩtam telam madhu phãiỊitam, tãni 
patiggahetvã sattãhaparamam sannidhikãrakam 
paribhunjitabbãni, tam atikkãmayato 
nissaggiyam pãcittiyam. 


23. Các loại dược phẩm nào được dùng cho các tỳ khưu bị 
bệnh như là bơ lỏng, bơ đặc, dẩu ăn, mật ong, đường mía. 
Các thứ ấy sau khi thọ lãnh nên được thọ dụng với sự cất 
giữ tối đa là bảy (7) ngày. Vượt quá hạn ấy thì lĩên được xả 
bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N24: Vassikasãtikasikkhãpadarp 

24. "Mãso seso gimhãnan"ti bhikkhunã 

vassikasãtikacĩvaram pariyesitabbam, 
"addhamãso seso gimhãnan"ti katvã 
nivãsetabbam. Orena ce "mãso seso 
gimhãnan"ti vassikasãtikacĩvaram pariyeseyya, 
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orena"ddhamãso seso gimhãnan"ti katvã 
nivãseyya, nissaggiyam pãcittiyam. 


24. (Biết rằng): 'Mùa nóng còn lại là một tháng' vị tỳ khưu 
nên tìm kiếm y choàng tấm mưa. (Biết rằng): 'Mùa nóng 
còn lại là nửa tháng' vị làm xong thì nên nĩặc. Nếu (biết 
rằng): 'Mùa nóng con lại là hon rnột tháng' rồi tìm kiếm y 
choàng tấm mưa, (nếu biết rằng): 'Mùa nóng còn lại là hon 
nửa tháng' sau khi làm xong rồi mặc vào thì (y ấy) nên 
được xả bỏ và (vị ấy) phạm tọi pãcittiya. 

N25: Cĩvaraacchindanasikkhãpadarp 

25. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sãmam cĩvaram 

datvã kupito anattamano acchindeyya vã 
acchindãpeyya vã, nissaggiyam pãcittiyam. 


25. Vị tỳ khưu nào sau khi tự mình cho y đến vị tỳ khưu lại 
nổi giận, bất bình, rồi giật lại, hoặc bảo giật lại thì (y ấy) 
nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N26: Suttavihnattisikkhãpadarp 

26. Yo pana bhikkhu sãmam suttam vinnãpetvã 

tantavãyehi cĩvaram vãyãpeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 


26. Vị tỳ khưu nào tự mình yêu cầu chỉ sợi rồi bảo các thợ 
dệt dệt thành y thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm 
tội pãcittiya. 
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N27: Mahapesakarasikkhapadam 

27. Bhikkhum paneva uddissa aníĩãtako gahapati 

vã gahapatãnĩ vã tantavãyehi cĩvaram 
vãyãpeyya, tatra ce so bhikkhu pubbe 
appavãrito tantavãye upasahkamitvã cĩvare 
vikappam ãpajjeyya "idam kho, ãvuso, cĩvaram 
mam uddissa viyyati, ãyatanca karotha, 
vitthatanca, appitanca, suvĩtanca, 
suppavãyitanca, suvilekhitanca, suvitacchitanca 
karotha, appeva nãma mayampi ãyasmantãnam 
kincimattam anupadajjeyyãmã"ti. Evaíĩca so 
bhikkhu vatvã kincimattam anupadajjeyya 
antamaso pindapãtamattampi, nissaggiyam 
pãcittiyam. 

27. Trường hợp có nam gia chủ hoặc nữ gia chủ không 
phải là thân quyến bảo các thợ dệt dệt thành y dành riêng 
cho vị tỳ khưú. Trong trường hợp ấy, nếu vị tỳ khưu ấy khi 
chưa được thỉnh cẩu trước lại đi đến gặp cac thợ dẹt và 
đưa ra sự căn dặn về y: 'Này đạo hữu, y này được dệt dành 
riêng cho tôi. Hãy làm (y ây) dài, rộng, chắc chấn, hãy dệt 
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cho khéo, dệt cho đều đặn, khéo cào, khéo chải. Có lẽ 
chúng tôi có thể biếu xén các ông vật gì đó.' và sau khi nói 
như vậy, nếu vị tỳ khưu ấy biếu xén vật gì dó dẩu chỉ là đồ 
ăn khất thực thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội 
pãcittiya. 

N28: Accekacĩvarasikkhãpadam 

28. Dasãhãnãgatam kattikatemãsikapunnamam 

bhikkhuno paneva accekacĩvaram uppajjeyya, 


accekam mannamãnena bhikkhunã 
patiggahetabbam, patiggahetvã yãva 
cĩvarakãlasamayam nikkhipitabbam. Tato ce 
uttari nikkhipeyya, nissaggiyam pãcittiyam. 


28. Khi còn mười ngày là đến ngày rằm Kattika của ba 
tháng^®, trường hợp vị tỳ khưu có y đặc biệt phát sanh, vị 
tỳ khưu nghĩ rang là (y) đặc biệt rồi nên thọ lãnh, sau khi 
thọ lãnh nên để riêng cho đến hết thời hạn về y. Nếu để 
riêng vượt quá hạn ấy thì (y ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) 
phạm tội pãcittiya. 

N29: Sãsahkasikkhãpadarp 

29. Upavassam kho pana kattikapunnamam yãni 


kho pana tãni ãrannakãni senãsanãni 
sãsahkasammatãni sappatibhayãni, tathãrũpesu 


26 Ptl: Ngày rằm Kattika của ba tháng: lễ Pavãranã là Kattika được nói đến (tr. 
631) 
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bhikkhu senãsanesu viharanto ãkahkhamãno 
tiiỊiỊam cĩvarãnam aníĩataram cĩvaram 
antaraghare nikkhipeyya, siyã ca tassa 
bhikkhuno kocideva paccayo tena cĩvarena 
vippavãsãya, chãrattaparamam tena bhikkhunã 
tena cĩvarena vippavasitabbam. Tato ce 
uttari(m)^^ vippavaseyya aíĩnatra 
bhikkhusammutiyã, nissaggiyam pãcittiyam. 


29. Khi mùa (an cư) mưa đã qua ngày rằm Kattika, trường 
hợp có những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác định là co 
sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, và vị tỳ khưu đang sống ở 
các cho trú ngụ có hình thức như thế, khi mong moi có thể 
để lại một y nào đó của ba y ở trong xóm nha. Nếu vị tỳ 
khưu ấy có lý do nào đó đưa đến việc xa lìa y ấy, vị tỳ 
khưu ấy nên xa lìa y ấy tối đa là sáu đêm. Nếu xa lìa vượt 
quá hạn ấy, ngoại trừ có sự đồng ý của các tỳ khưu, thì (y 
ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

N30: Parinatasikkhãpadarp 

30. Yo pana bhikkhu jãnam sahghikam lãbham 

parinatam attano parinãmeyya, nissaggiyam 
pãcittiyam. 


27 Dmt: uttari 
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30. Vị tỳ khưu nào dẩu biết lợi lộc đã được khẳng định là 
dâng đen hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho bản thân 
thì (vật ấy) nên được xả bỏ và (vị ấy) phạm tội pãcittiya. 

Pattavaggo tatiyo. 

Phẩm Bình Bát là thứ ba. 

Udditthã kho ãyasmanto timsa nissaggiyã 

pãcittiyã dhammã. Tatthãyasmante pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã, dutiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã, tatiyampi pucchãmi, 
kaccittha parisuddhã, parisuddhetthãyasmanto, 
tasmã tunhĩ, evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, ba mưoi điều nissaggiya pãcittiya đã 
được đọc tụng xong. Trong các điều ấy, toi hỏi các đại đức 
rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? 
Đến lẩn thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh 
tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc 
hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức 
được thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này 
là như vậy. 


Nissaggiyapacittiya Nitthita. 

Dứt Các Điều Nissaggiya Pãcittiya 
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SUDDHAPÀCITTIYÀ 

Ime kho panãyasmanto dvenavuti pãcittiyã 
Dhammã uddesam ãgacchanti. 

Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcittiya này được 
đưa ra đọc tụng. 

Pãc.l: Musãvãdasikkhãpadarn 

1. Sampajãnamusãvãde pãcittiyam. 

1. Khi cố tình nói dối thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.2: Omasavãdasikkhãpadarn 

2. Omasavãde pãcittiyam. 

2. Khi nói lời mắng nhiếc thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.3: Pesunnasikkhãpadarp 

3. Bhikkhupesuíĩne pãcittiyam. 

3. Khi (tạo ra) sự đâm thọc giữa các tỳ khưu thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.4: Padasodhammasikkhãpadarp 

4. Yo pana bhikkhu anupasampannam padaso 

dhammam vãceyya, pãcittiyam. 


4. Vị tỳ khưu nào dạy người chưa tu lên bậc trên đọc Pháp 
theo từng câu thì phạm tội pãcittiya. 
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Pac.5: Pathamasahaseyyasikkhapadam 

5. Yo pana bhikkhu anupasampannena uttarim 

dirattatirattam^^ sahaseyyam kappeyya, 
pãcittiyam. 

5. Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người chưa tu lên 
bậc trên quá hai ba đêm thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.6: Dutiyasahaseyyasikkhãpadarp 

6. Yo pana bhikkhu mãtugàmena sahaseyyam 

kappeyya, pãcittiyam. 

6. Vị tỳ khưu nào nằm chung chỗ ngụ với người nữ thì 
phạm tội pãcittiya. 

Pãc.7: Dhammadesanãsikkhãpadarp 

7. Yo pana bhikkhu mãtugãmassa uttarim 

chappancavãcãhi^^ dhammam deseyya aíĩnatra 
vinnunã purisaviggahena, pãcittiyam. 

7. Vị tỳ khưu nào thuyết Pháp đến người nữ hon năm sáu 
câu ngoại trừ có người nam có trí suy xét thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.8: Bhũtãrocanasikkhãpadarp 

8. Yo pana bhikkhu anupasampannassa 


28 Dmt: uttaridirattatirattarp 

29 Dmt: uttarichappancavãcãhi 
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uttarimanussadhammam ãroceyya, bhũtasmim 
pãcittiyam. 

8. Vị tỳ khưu nào tuyên bố pháp thượng nhân đến người 
chưa tu lên bậc trên (nếu) đã thực chứng thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.9: Dutthullãrocanasikkhãpadarp 

9. Yo pana bhikkhu bhikkhussa dutthullam 

ãpattim anupasampannassa ãroceyya annatra 
bhikkhusammutiyã, pãcittiyam. 

9. Vị tỳ khưu nào công bố tội xấu của vị tỳ khưu đến người 
chưa tu lên bậc trên thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có sự 
đồng ý của các tỳ khưu. 

Pãc.lO: Pathavĩkhananasikkhãpadarp 

10. Yo pana bhikkhu pathavim khaneyya vã 

khanãpeyya vã pãcittiyam. 

10. Vị tỳ khưu nào tự đào hoặc bảo đào đất thì phạm tội 
pãcittiya. 

Musãvãdavaggo pathamo. 

Phẩm Nói Dối là thứ nhất. 

Pãc.ll: Bhũtagãmasikkhãpadarp 

11. Bhũtagãmapãtabyatãya^° pãcittiyam. 


30 Ptl: Bhũtagãma pãtavyatãya 
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11. Khi phá hoại sự sống của thảo mộc thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.l2: Annavãdakasikkhãpadam 

12. Aíĩnavãdake, vihesake pãcittiyam. 

12. Khi nói tránh né, gây khó khăn thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.l3: Ujjhãpanakasikkhãpadarn 

13. Ujjhãpanake, khiyyanake pãcittiyam. 

13. Khi phàn nàn, phê phán^^ thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.l4: Pathamasenãsanasikkhãpadarp 

14. Yo pana bhikkhu sahghikam mancam vã 

pĩtham vã bhisim vã koccham vã ajjhokãse 
santharitvã vã santharãpetvã vã tam 
pakkamanto neva uddhareyya, na 
uddharãpeyya, anãpuccham^^ vã gaccheyya, 
pãcittiyam. 

14. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra 
giường, hoặc ghế, hoặc nệm, hoặc gối kê thuộc về hội 
chúng ở ngoài trời, trong lúc rời đi không thu dọn cũng 
không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi không thông báo thì 

31 Xem Pt2 tr. 117; đoạn này trong Ttg, ngài Bửu Chơn dịch: Thầy Tỳ Khưu biểu 
vị khác nói xẩu các thầy Tỳ Khuu khác hoặc tự mình mắng nhiếc các vị khác. 

32 AbN: một số bản anãpucchã, xem trích lục tootnote 442, tr. 178. 
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phạm tội pãcittiya. 

Pãc.15: Dutiyasenãsanasikkhãpadam 

15. Yo pana bhikkhu sahghike vihãre seyyam 

santharitvã vã santharàpetvã vã tam 
pakkamanto neva uddhareyya, na 
uddharãpeyya, anãpuccham vã gaccheyya, 
pãcittiyam. 

15. Vị tỳ khưu nào sau khi tự trải ra hoặc bảo trải ra chỗ 
nằm trong trú xá thuộc về hội chúng, trong lúc rời đi 
không thu dọn cũng không bảo thu dọn vật ấy, hoặc ra đi 
không thông báo thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.l6: Anupakhajjasikkhãpaclarn 

16. Yo pana bhikkhu sahghike vihãre jãnam 

pubbupagatam^^ bhikkhum anupakhajja seyyam 
kappeyya "yassa sambãdho bhavissati, so 
pakkamissatĩ"ti etadeva paccayam karitvã 
anannam, pãcittiyam. 

16. Vị tỳ khưu nào ở trong trú xá thuộc về hội chúng dẩu 
biết vẫn chen vào (chỗ) của vị tỳ khưu đã đến trước rồi 
nằm xuống (nghĩ rằng): 'Người nào bực bội thì sẽ ra đi.' 


33 Pt2: pubbũpagatatTi 
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Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào 
khác thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.l7: Nikkaddhanasikkhãpadam 

17. Yo pana bhikkhu bhikkhum kupito 

anattamano sahghikã vihãrã nikkaddheyya vã 
nikkaddhãpeyya vã, pãcittiyam. 


17. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi lôi kéo hoặc bảo 
lôi kéo vị tỳ khưu ra khỏi trú xá thuộc về hội chúng thì 
phạm tội pãcittiya. 

Pãc.18: Vehãsakutisikkhãpadarp 

18. Yo pana bhikkhu sahghike vihãre 


uparivehãsakutiyã ãhaccapãdakam mancam vã 
pĩtham vã abhinisĩdeyya vã abhinipajjeyya vã, 
pãcittiyam. 

18. Vị tỳ khưu nào ngồi xuống hoặc nằm xuống ở chiếc 
giường hoặc ghê' loại có chân tháo rời được ở căn gác lầu 
trong trú xá của hội chúng thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.l9: Mahallakavihãrasikkhãpadarp 

19. Mahallakam pana bhikkhunã vihãram 

kãrayamãnena yãva dvãrakosã 
aggaỊatthapanãya ãlokasandhiparikammãya 
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dvatticchadanassa pariyãyam appaharite thitena 
adhitthãtabbam, tato ce uttari(m)^'^ appaharitepi 
thito adhitthaheyya, pãcittiyam. 


19. Trong lúc cho xây dựng trú xá lớn, vị tỳ khưu nên đứng 
ở chỗ không trồng trọt ma quyết định cách thức về hai ba 
lớp tô đắp đối với việc lấp đặt chốt cửa, đối với việc trang 
hoàng các lỗ thông hoi, cho đến khung cửa lớn. Nếu vượt 
quá điều ấy, cho dẩu vị đứng ở chỗ không trồng trọt mà 
quyết định vẫn phạm tội pãcittiya. 

Pãc.20: Sappãnakasikkhãpadarp 

20. Yo pana bhikkhu jãnam sappãnakam udakam 


tinam vã mattikam vã siíĩceyya vã sincãpeyya 
vã, pãcittiyam. 


20. Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn tưới 
hoặc bảo tưới lên cỏ hay đất sét thì phạm tội pãcittiya. 

Bhũtagãmavaggo dutiyo. 

Phẩm Thảo Mộc là thứ nhì. 

Pãc.21: Ovãdasikkhãpadarn 

21. Yo pana bhikkhu asammato bhikkhuniyo 

ovadeyya, pãcittiyam. 


21. Vị tỳ khưu nào chưa được chỉ định mà giáo giới tỳ khưu 


34 Dmt: uttari 
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ni thì phạm tội pacittiya. 

Pãc.22: Atthahgatasikkhãpadam 

22. Sammatopi ce bhikkhu atthahgate sũriye 

bhikkhuniyo ovadeyya, pãcittiyam. 

22. Dầu đã được chỉ định, nếu vị tỳ khưu giáo giới tỳ khưu 
ni khi mặt trời đã lặn thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.23: Bhikkhunupassayasikkhãpadarp 

23. Yo pana bhikkhu bhikkhũnupassayam^^ 

upasahkamitvã bhikkhuniyo ovadeyya aíĩnatra 
samayã, pãcittiyam. Tatthãyam samayo, gilãnã 
hoti bhikkhunĩ, ayam tattha samayo. 

23. Vị tỳ khưu nào sau khi đi đến chỗ ngụ của tỳ khưu ni 
rồi giáo giới cho các tỳ khưu ni thì phạm tội pãcittiya, 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là vị 
ty khưu ni bị bệnh. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.24: Âmisasikkhãpadarp 

24. Yo pana bhikkhu evam vadeyya "ãmisahetu 

[therã] bhikkhũ^^ bhikkhuniyo ovadantỉ"ti, 
pãcittiyam. 


35 Dmt: bhikkhunupassayam 

36 Dmt: ãmisahetu therã bhikkhũ 
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24. Vị tỳ khưu nào nói như vẩy: 'Các tỳ khưu giáo giới cho 
các tỳ khưu ni vì nguyên nhân vật chất' thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.25: Cĩvaradãnasikkhãpadam 

25. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 

cĩvaram dadeyya aníĩatra pãrivattakã, 
pãcittiyam. 

25. Vị tỳ khưu nào cho y đến tỳ khưu ni không phải là thân 
quyến thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ sự trao đổi. 

Pãc.26: Cĩvarasibbanasikkhãpadarp 

26. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 

cĩvaram sibbeyya vã sibbãpeyya vã, pãcittiyam. 

26. Vị tỳ khưu nào may y hoặc bảo may y cho tỳ khưu ni 
không phải là thân quyen thì phạm tội pacittiya. 

Pãc.27: Sarnvidhãnasikkhãpadarp 

27. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim 

samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjeyya 
antamaso gàmantarampi aíĩnatra samayã, 
pãcittiyam. Tatthãyam samayo, satthagamanĩyo 
hoti maggo, sãsahkasammato, sappatibhayo, 
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ayam tattha samayo. 


27. Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi đi chung đường xa 
với vị tỳ khưu ni ngay cả (đi) từ làng này sang làng khác 
thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là: con đường cẩn phải đi chúng với 
đoàn xe, được xác định là có sự nguy hiểm, có sự kinh 
hoàng. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.28: Nãvãbhiruhanasikkhãpadarp 

28. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim 

samvidhãya ekam nãvam abhirũheyya^^ 


uddhamgãminim vã adhogãminim vã aníĩatra 
tiriyam taraiỊãya, pãcittiyam. 


28. Vị tỳ khưu nào sau khi hẹn trước rồi cùng với vị tỳ khưu 
ni lên chung một chiếc thuyền đi ngược dòng hoặc đi xuôi 
dòng thì phạm tội pãcittiya, ngoại trừ vượt ngang qua 
(sông). 

Pãc.29: Paripãcitasikkhãpadarp 

29. Yo pana bhikkhu jãnam 


bhikkhuniparipãcitam pindapãtam bhunjeyya 
aíĩnatra pubbe gihĩsamãrambhã^^, pãcittiyam. 


29. Vị tỳ khưu nào trong khi biết thức ăn được tỳ khưu ni 
môi giới cho vẫn thọ thực thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ 


37 Dmt: abhiruheyya 

38 Dmt: gihisamãrambhã 
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CÓ Sự chuẩn bị trước bởi gia chủ. 

Pãc.30: Rahonisajjasikkhãpaclarn 

30. Yo pana bhikkhu bhikkhuniyã saddhim eko 

ekàya raho nisajjam kappeyya, pãcittiyam. 

30. Vị tỳ khưu nào cùng với tỳ khưu ni một nam một nữ 
ngồi ở nơi kín đáo thì phạm tội pãcittiya. 

Ovãdavaggo tatiyo. 

Phẩm Giáo Giới là thứ ba. 

Pãc.31: Âvasathapindasikkhãpadarn 

31. Agilãnena bhikkhunã eko ãvasathapindo 

bhunjitabbo. Tato ce uttari(m)^^ bhunjeyya, 
pãcittiyam. 

31. Vị tỳ khưu không bị bệnh được thọ dụng vật thực ở 
phước xá một lẩn. Nếu vượt quá số ấy thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.32: Ganabhojanasikkhãpadarn 

32. GaiỊabhojane aíĩnatra samayã pãcittiyam. 

Tatthãyam samayo, gilãnasamayo, 
cĩvaradãnasamayo, cĩvarakãrasamayo, 
addhãnagamanasamayo, nãvahirũhanasamayo'^°, 

39 Dmt: uttari 

40 Dmt: nãvãbhiruhanasamayo 
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mahãsamayo, samanabhattasamayo, ayam 
tattha samayo. 


32. Trường hợp vật thực chung nhóm thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: 
trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng y, trong lúc may 
y, trường hợp đi đường xa, trường hợp lên thuyên, trường 
hợp đông đảo (các tỳ khưu), trường hợp bữa trai phạn của 
Sa-môn. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.33: Paramparabhojanasikkhãpadarn 

33. Paramparabhojane aíĩnatra samayã 

pãcittiyam. Tatthãyam samayo, gilãnasamayo, 
cĩvaradãnasamayo, cĩvarakãrasamayo, ayam 
tattha samayo. 


33. Trường hợp vật thực thỉnh sau thì phạm tội pãcittiya 
ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường hợp ấy là: 
trường hợp bị bệnh, trong thời hạn dâng y, trong lúc may 
y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.34: Kãnamãtusikkhãpadarp 

34. Bhikkhum paneva kulam upagatam pũvehi vã 

manthehi vã abhihatthum pavãreyya, 
ãkahkhamãnena bhikkhunã dvattipattapũrã'*^ 


41 Pt2: íootnote tr. 224: dvittipattapũrã; AbN: íootnote 483, tr. 199: 
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patiggahetabbã. Tato ce uttari(m)'^^ 
patigganheyya, pãcittiyam. Dvattipattapũre'^^ 
patiggahetvã tato nĩharitvã bhikkhũhi saddhim 
samvibhajitabbam, ayam tattha sãmĩci. 


34. Vị tỳ khưu khi đi đến gia đình được yêu cẩu nhận lãnh 
các bánh ngọt hoặc các bánh lúa mạch, vị tỳ khưu đang 
mong mỏi thì nên thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đẩy. Nếu 
thọ lãnh quá số lượng ấy thì phạm tội pãcittiya. Sau khi 
thọ lãnh hai hoặc ba bình bát đẩy, khi mang về từ noi ấy 
thì nên chia sẻ cùng với các tỳ khưu. Đây là sự đúng đắn 
trong trường hợp ấy. 

Pãc.35: Pathamapavãranãsikkhãpadarp 

35. Yo pana bhikkhu bhuttãvĩ pavãrito 

anatirittam khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã 


khãdeyya vã bhunjeyya vã, pãcittiyam. 


35. Vị tỳ khưu nào thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) lại nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm không phải là thức ăn thừa thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.36: Dutiyapavãranãsikkhãpadarp 

36. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhuttãvim 

pavãritam anatirittena khãdanĩyena vã 


42 Dmt: uttari 

43 AbN: íootnote 486, tr. 199: Dvittipattapũre 
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bhojanĩyena vã abhihatthum pavãreyya "handa 
bhikkhu khãda vã bhunja vã"ti jãnam 
ãsãdanãpekkho, bhuttasmim pãcittiyam. 


36. Vị tỳ khưu nào có ý muốn bươi móc lỗi lẩm trong khi 
biết rõ vị tỳ khưu đã thọ thực xong và đã ngăn (vật thực 
dâng thêm) vẫn yêu cẩu nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm không phải là thức ăn thừa (nói rằng): 'Này tỳ 
khưu, hãy nhai hoặc hãy ăn đi;' khi vị kia đã ăn thì phạm 
tội pãcittiya. 

Pãc.37: Vikãlabhojanasikkhãpadarn 

37. Yo pana bhikkhu vikãle khãdanĩyam vã 


bhojanĩyam vã khãdeyya vã bhunjeyya vã, 
pãcittiyam. 


37. Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm vào lúc sái thời thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.38: Sannidhikãrakasikkhãpadarp 

38. Yo pana bhikkhu sannidhikãrakam 

khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã khãdeyya vã 


bhunjeyya vã, pãcittiyam. 


38. Vị tỳ khưu nào nhai hoặc ăn vật thực cứng hoặc vật 
thực mềm đã được tích trữ thì phạm tội pãcittiya. 
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Pac.39: Panitabhojanasikkhapadam 

39. Yãni kho pana tãni panĩtabhojanãni, 

seyyathĩdam'^'^ - sappi, navanĩtam, telam, madhu, 
phãiỊÌtam, maccho, mamsam, khĩram, dadhi. Yo 
pana bhikkhu evarũpãni panĩtabhojanãni agilãno 
attano atthãya vinnãpetvã bhunjeyya, 
pãcittiyam. 


39. Các loại vật thực thượng hạng như là bơ lỏng, bơ đặc, 
dẩu ăn, mật ong, đường mía, cá, thịt, sữa tươi, sữa đông, 
vị tỳ khưu nào không bị bệnh mà yêu cẩu các loại vật thực 
thượng hạng như thế cho nhu cấu của bản thân rồi thọ 
dụng thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.40: Dantaponasikkhãpadarp 

40. Yo pana bhikkhu adinnam mukhadvãram 

ãhãram ãhareyya annatra udakadantapoiỊấ^^, 
pãcittiyam. 


40. Vị tỳ khưu nào đưa thức ăn chưa được bố thí vào 
miệng ngoại trừ nước và tăm xỉa răng thì phạm tội 
pãcittiya. 


44 Dmt: seyyathidarp 

45 Dmt: udakadantaponã 
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Bhojanavaggo catuttho. 

Phẩm Vật Thực là thứ tư. 

Pãc.41: Acelakasikkhãpadam 

41. Yo pana bhikkhu acelakassa vã 

paribbãjakassa vã paribbãjikàya vã sahatthã 
khãdanĩyam vã bhojanĩyam vã dadeyya, 
pãcittiyam. 

41. Vị tỳ khưu nào tự tay cho vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm đến đạo sĩ lõa thể, hoặc nam du sĩ ngoại đạo, hoặc 
nữ du sĩ ngoại đạo thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.42: Uyyojanasikkhãpaclam 

42. Yo pana bhikkhu bhikkhum [evam vadeyya]"^^ 

"ehãvuso, gãmam vã nigamam vã pindãya 
pavisissãmã"ti tassa dãpetvã vã adàpetvã vã 
uyyojeyya "gacchãvuso, na me tayã saddhim 
kathã vã nisajjã vã phãsu hoti, ekakassa me 
kathã vã nisajjã vã phãsu hotĩ"ti etadeva 
paccayam karitvã anaíĩnam, pãcittiyam. 


46 AbN: Xem phần trích lục các bản Pãtimokkha, tootnote tr.209. 
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42. Vị tỳ khưu nào nói với vị tỳ khưu như vẩy: 'Này đại đức, 
hãy đến. Chúng ta sẽ đi vào làng hoặc thị trấn để khất 
thực,' sau khi bảo (thí chủ) bố thí hoặc không bảo (thí chủ) 
bố thí cho vị ấy rồi đuổi đi (nói rằng): 'Này đại đức, hãy đi 
đi. Nói chuyện hoặc ngồi với ngưoi ta không được thoải 
mái. Nói chuyện hoặc lĩgồi mỗi một mình ta còn có sự an 
lạc.' Sau khi thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều nào 
khác thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.43: Sabhojanasikkhãpaclarn 

43. Yo pana bhikkhu sabhojane kule anupakhajja 

nisajjam kappeyya, pãcittiyam. 


43. Vị tỳ khưu nào sau khi đi vào gia đình chỉ có cặp vợ 
chồng rồi ngồi xuống thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.44: Rahopaticchannasikkhãpadarp 

44. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim raho 

paticchanne ãsane nisajjam kappeyya, 
pãcittiyam. 


44. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ ngồi xuống ở chỗ 
ngồi kín đáo, được che khuất thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.45: Rahonisajjasikkhãpaclarn 

45. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim eko 

ekãya raho nisajjam kappeyya, pãcittiyam. 


45. Vị tỳ khưu nào cùng với người nữ một nam một nữ ngồi 
ở noi kín đáo thì phạm tội pãcittiya. 
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Pac.46: Carittasikkhapadam 

46. Yo pana bhikkhu nimantito sabhatto samãno 

santam bhikkhum anãpucchã purebhattam vã 
pacchãbhattam vã kulesu cãrittam ãpajjeyya 
aíĩnatra samayà, pãcittiyam. Tatthãyam samayo, 
cĩvaradãnasamayo, cĩvarakãrasamayo, ayam 
tattha samayo. 


46. Vị tỳ khưu nào khi đã được thỉnh mời, khi đã có bữa 
trai phạn, chưa có sự thông báo đến vị tỳ khưu hiện diện 
lại đi thăm viếng các gia đình trước bữa ăn hoặc sau bữa 
ăn thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ 
trong trường hợp ấy là: trong thời hạn dâng y, trong lúc 
may y. Đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.47: Mahãnãmasikkhãpadarp 

47. Agilãnena bhikkhunã 

cãtumãsappaccayapavãranã'^^ sãditabbã aíĩnatra 


punapavãranãya, aíĩnatra niccapavãraiỊãya. Tato 
ce uttari(m)'^° sãdiyeyya, pãcittiyam. 


47. Vị tỳ khưu không bị bệnh nên chấp nhận sự thỉnh cẩu 
về (việc dâng) vật dụng trong bốn thang, ngoại trừ có sự 


47 Dmt: catumãsappaccayapavãranã 

48 Dmt: uttari 
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thỉnh cẩu tiếp tục, ngoại trừ có sự thỉnh cẩu đến trọn đời. 
Nếu chấp nhận vượt quá hạn ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.48: Uyyuttasenãsikkhãpadarp 

48. Yo pana bhikkhu uyyuttam senam dassanãya 

gaccheyya aíĩnatra tathãrũpappaccayã, 
pãcittiyam. 

48. Vị tỳ khưu nào đi để xem quân đội động binh thì phạm 
tội pãcittiya ngoại trừ có nhân duyên như thế. 

Pãc.49: Senãvãsasikkhãpadarp 

49. Siyã ca tassa bhikkhuno kocideva paccayo 

senam gamanãya, dirattatirattam'^^ tena 
bhikkhunã senãya vasitabbam. Tato ce 
uttari(m)^° vaseyya, pãcittiyam. 

49. Nếu có nhân duyên nào đó khiến vị tỳ khưu ấy đi đến 
noi binh đội, vị tỳ khưu ấy nên trú ngụ trong binh đội hai 
ba đêm; nếu vượt hon số ấy thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.50: Uyyodhikasikkhãpadarp 

50. Dirattatirattam^^ ce bhikkhu senãya 

vasamãno uyyodhikam vã balaggam vã 


49 AbN: íootnote tr.216: dvirattatirattarp 

50 Dmt: uttari 

51 Xem íootnote Pãc.49 
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senãbyũham vã anĩkadassanam vã gaccheyya, 
pãcittiyam. 

50. Nếu trong khi trú ngụ ở binh đội hai ba đêm vị tỳ khưu 
đi đến nơi tập trận, hoặc nơi đóng quân, hoặc nơi dàn 
binh, hoặc đội chủ lực thì phạm tội pãcittiya. 

Acelakavaggo pancamo. 

Phẩm Đạo Sĩ Lõa Thể là thứ năm. 

Pãc.51: Surãpãnasikkhãpadarn 

51. Surãmerayapãne pãcittiyam. 

51. Khi uống rượu và men say thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.52: Ahgulipatodakasikkhãpadarn 

52. Ahgulipatodake pãcittiyam. 

52. Khi thọt léc bằng ngón tay thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.53: Hasadhammasikkhãpadarp 

53. Udake hassadhamme^^ pãcittiyam. 

53. Khi chơi giỡn ở trong nước thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.54: Anãdariyasikkhãpadarn 

54. Anãdariye pãcittiyam. 

54. Khi có sự không tôn trọng thì phạm tội pãcittiya. 


52 Dmt: hasadhamme 
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Pac.55: Bhimsapanasikkhapadam 

55. Yo pana bhikkhu bhikkhum bhimsãpeyya, 

pãcittiyam. 

55. Vị tỳ khưu nào làm vị tỳ khưu kinh sợ thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.56: Jotisikkhãpadam 

56. Yo pana bhikkhu agilãno visibbanãpekkho^^ 
jotim samãdaheyya vã samãdahãpeyya vã 
aíĩnatra tathãrũpappaccayã, pãcittiyam. 

56. Vị tỳ khưu nào không bị bệnh có ý định sưởi ấm rồi đốt 
lên hoặc bảo đốt lên ngọn lửa thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ có nhân duyên như thế. 

Pãc.57: Nahãnasikkhãpadarp 

57. Yo pana bhikkhu orenaddhamãsam 

nahãyeyya aíĩnatra samayã, pãcittiyam. 
Tatthãyam samayo "diyaddho mãso seso 
gimhãna"nti "vassãnassa pathamo mãso" iccete 
addhateyyamãsã uiỊhasamayo, pariỊãhasamayo, 
gilãnasamayo, kammasamayo, 


53 Pt2: visibbanãpekho; AbN: íootnote số 528 tr.221), có bản ghi sĩvanãpekho. 
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addhànagamanasamayo, vãtavutthisamayo, 
ayam tattha samayo. 


57. Vị tỳ khưu nào tấm khi chưa đủ nửa tháng thì phạm tội 
pãcittiya ngoại trừ có duyên cớ. Duyên cớ trong trường 
hợp ấy là: (Nghĩ rằng): 'Một tháng rưỡi còn lại của mùa 
nóng' và tháng đẩu tiên của mùa rnưa, như vậy thành hai 
tháng rưỡi là lúc trời nóng nực là lúc trời oi bức, trường hợp 
bị bệnh, trường hợp có công việc, trường hợp đi đường xa, 
trường hợp mưa gió; đây là duyên cớ trong trường hợp ấy. 

Pãc.58: Dubbannakaranasikkhãpadarp 

58. Navam pana bhikkhunã cĩvaralãbhena 


tinnam dubbannakaranãnam aíĩnataram 
dubbaiỊiỊakaranam ãdãtabbam nĩlam vã 
kaddamam vã kãỊasãmam vã. Anãdã ce bhikkhu 


tinnam dubbaiỊiỊakaraiỊãnam aíĩnataram 
dubbaiỊiỊakaranam navam cĩvaram 


paribhunjeyya, pãcittiyam. 


58. Vị tỳ khưu nhận được y mới nên áp dụng một cách 
hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc là màu xanh, màu 
bùn, màu đen sẫm. Nếu vị tỳ khưu không áp dụng một 
cách hoại sắc nào đó trong ba cách hoại sắc nrià sử dụng y 
mới thì phạm tội pãcittiya. 
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Pac.59: Vikappanasikkhapadarp 

59. Yo pana bhikkhu bhikkhussa vã bhikkhuniyã 

vã sikkhamãnãya vã sãmanerassa vã sãmaneriyã 
vã sãmam cĩvaram vikappetvã 
apaccuddhãrakam^'^ paribhunjeyya, pãcittiyam. 


59. Vị tỳ khưu nào sau khi đích thân chú nguyện để dùng 
chung y đến vị tỳ khưu hoặc đến vị tỳ khưu ni hoặc đến vị 
ni tu tập sự hoặc đến vị sa di hoặc đến vị sa di ni lại sử 
dụng khi chưa có sự xả lời nguyện thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.60: Apanidhãnasikkhãpadam 

60. Yo pana bhikkhu bhikkhussa pattam vã 

cĩvaram vã nisĩdanam vã sũcigharam vã 
kãyabandhanam vã apanidheyya vã 
apanidhãpeyya vã antamaso hassãpekkhopi^^ 
pãcittiyam. 


60. Vị tỳ khưu nào thu giấu hoặc bảo thu giấu bình bát 
hoặc y hoặc tấm lót ngồi hoặc ống đựng kim hoặc dây thất 
lưng của vị tỳ khưu cho dẩu chỉ muốn cười giỡn thì phạm 
tội pãcittiya. 


54 Dmt: appaccuddhãranatri 

55 Dmt: hasãpekkhopi 
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Surapanavaggo chattho. 

Phẩm Uống Rượu là thứ sáu. 

Pãc.61: Sanciccasikkhãpadam 

61. Yo pana bhikkhu saíĩcicca pãnam jĩvitã 

voropeyya, pãcittiyam. 

61. Vị tỳ khưu nào cố ý đoạt lấy mạng sống sinh vật thì 
phạm tội pãcittiya. 

Pãc.62: Sappãnakasikkhãpadam 

62. Yo pana bhikkhu jãnam sappãnakam udakam 

paribhunjeyya, pãcittiyam. 

62. Vị tỳ khưu nào trong khi biết nước có sinh vật vẫn sử 
dụng thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.63: Ukkotanasikkhãpadarn 

63. Yo pana bhikkhu jãnam yathãdhammam 

nihatãdhikaranam punakammãya ukkoteyya, 
pãcittiyam. 

63. Vị tỳ khưu nào trong khi biết sự tranh tụng đã được 
giải quyết đúng theo phap vẫn khai lại để làm hanh sự lần 
nữa thì phạm tội pãcittiya. 
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Pac.64: Dutthullasikkhapadam 

64. Yo pana bhikkhu bhikkhussa jãnam 

dutthullam ãpattim paticchãdeyya, pãcittiyam. 

64. Vị tỳ khưu nào trong khi biết tội xấu xa của vị tỳ khưu 
vẫn che giấu thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.65: ũnavĩsativassasikkhãpadarp 

65. Yo pana bhikkhu jãnam ũnavĩsativassam 

puggalam upasampãdeyya, so ca puggalo 
anupasampanno, te ca bhikkhũ gãrayhã, idam 
tasmim pãcittiyam. 

65. Vị tỳ khưu nào trong khi biết người chưa đủ hai mưoi 
tuổi vẫn cho tu lên bậc trên thì người ấy chưa được tu lên 
bậc trên và các vị tỳ khưu ấy bị chê trách; đây là tội 
pãcittiya trong trường hợp ấy. 

Pãc.66: Theyyasatthasikkhãpadarp 

66. Yo pana bhikkhu jãnam theyyasatthena 

saddhim samvidhãya ekaddhãnamaggam 
patipajjeyya antamaso gãmantarampi, 
pãcittiyam. 


66. Vị tỳ khưu nào trong khi biết vẫn hẹn trước rồi đi 
chung đường xa với đám người đạo tặc ngay cả từ làng 
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này sang làng khác thì phạm tội pacittiya. 

Pãc.67: Samvidhãnasikkhãpadam 

67. Yo pana bhikkhu mãtugãmena saddhim 

samvidhãya ekaddhãnamaggam patipajjeyya 
antamaso gãmantarampi, pãcittiyam. 

67. Vị tỳ khưu nào hẹn trước rồi đi chung đường xa với 
người nữ ngay cả từ làng này sang làng khác thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.68: Aritthasikkhãpadarp 

68. Yo pana bhikkhu evam vadeyya "tathãham 

bhagavatã dhammam desitam ãjãnãmi, yathã 
yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã, te 
patisevato nãlam antarãyãyã"ti, so bhikkhu 
bhikkhũhi evamassa vacanĩyo "mã ãyasmã^^ 
evam avaca, mã bhagavantam abbhãcikkhi, na hi 
sãdhu bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhagavã 
evam vadeyya, anekapariyãyena ãvuso^^ 
antarãyikã dhammã antarãyikã vuttã bhagavatã, 


56 Dmt: mãyasmã 

57 Dmt: anekapariyãyenãvuso 
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alaíĩca pana te patisevato antarãyãyã"ti. Evanca 
[pana] so bhikkhu^^ bhikkhũhi vuccamãno 
tatheva pagganheyya, so bhikkhu bhikkhũhi 
yãvatatiyam samanubhãsitabbo tassa 
patinissaggãya. Yãvatatiyance^^ 
samanubhãsiyamãno tam patinissajjeyya, 
iccetam kusalam. No ce patinissajjeyya, 
pãcittiyam. 


68. Vị tỳ khưu nào nói như vẩy: Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đem 
đen sự chướng ngại cho người thực hanh.' Vị tỳ khưu ấy 
nên được nói bởi các tỳ khứu như vẩy: 'Đại đức chớ có noi 
như thế. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì việc vu khống 
đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn không có nói 
như thế. Này đại đức, đức Thế Tôn đã giảng giai bằng 
nhiều phưong thức rằng các pháp chướng ngại có khả 
năng đem đen sự chướiĩg ngại chó người thực hành.' và 
khi được nói như vậy bởi các tỳ khưu nĩà vị tỳ khưu ấy vẫn 
chấp giữ y như thế, thì vị tỳ khưu ấy nên được các tỳ khưu 
nhấc nhở đến lẩn thứ ba để từ bỏ việc ấy. Nếu được nhấc 
nhở đến lẩn thứ ba mà dứt bỏ việc ấy, như thế việc này là 
tốt đẹp; nếu không dứt bỏ thì phạm tội pãcittiya. 


58 Dmt: evanca so bhikkhu 

59 Pt2: yãvatatiyam ce (tr. 362) 
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Pac.69: Ukkhittasambhogasikkhapadam 

69. Yo pana bhikkhu jãnam tathãvãdinã 

bhikkhunã akatãnudhammena tam ditthim 
appatinissatthena saddhim sambhunjeyya vã, 
samvaseyya vã, saha vã seyyam kappeyya, 
pãcittiyam. 

69. Vị tỳ khưu nào trong khi biết vị tỳ khưu là vị phát ngôn 
như thế, là vị không thực hành thuận pháp, và không dứt 
bỏ tà kiến ấy mà vẫn hưởng thụ chung, hoạc vẫn cộng trú, 
hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.70: Kantakasikkhãpadarp 

70. SamaiỊuddesopi ce evam vadeyya "tathãham 

bhagavatã dhammam desitam ãjãnãmi, yathã 
yeme antarãyikã dhammã vuttã bhagavatã, te 
patisevato nãlam antarãyãyã"ti, so 
samaiỊuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo "mã 
ãvuso^°, samaiỊuddesa evam avaca, mã 
bhagavantam abbhãcikkhi, na hi sãdhu 


60 Dmt: mãvuso 
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bhagavato abbhakkhãnam, na hi bhagavã evam 
vadeyya, anekapariyãyena ãvuso^S 
samaiỊuddesa antarãyikà dhammã antarãyikà 
vuttã bhagavatã, alahca pana te patisevato 
antarãyãyã"ti, evahca [pana] so samaiỊuddeso^^ 
bhikkhũhi vuccamãno tatheva pagganheyya, so 
samaiỊuddeso bhikkhũhi evamassa vacanĩyo 
"ajjatagge te, ãvuso, samaiỊuddesa na ceva so 
bhagavã satthã apadisitabbo, yampi caíĩne 
samaiỊuddesã labhanti bhikkhũhi saddhim 
dirattatirattam^^ sahaseyyam, sãpi te natthi, 
cara pire, vinassã"ti. Yo pana bhikkhu jãnam 
tathãnãsitam samaiỊuddesam upalãpeyya vã, 
upatthãpeyya vã, sambhunjeyya vã, saha vã 
seyyam kappeyya, pãcittiyam. 

61 Dmt: anekapariyãyenãvuso 

62 Dmt: evanca so samanuddeso 

63 AbN: íootnote tr.242: một số bản ghi: dvirattatirattarp 
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70. Nếu có vị sa di nói như vẩy: Theo như ta hiểu về Pháp 
đã được đức Thế Tôn thuyết giảng thì những pháp chướng 
ngại được đức Thế Tôn giảng giải không có khả năng đení 
đến sự chướng ngại cho người thực hành.' Vị sa di ấy nên 
được nói bởi các tỳ khưu như sau: 'Này ông sa di, ngưoi 
chớ có nói như the. Chớ có vu khống đức Thế Tôn bởi vì 
việc vu khống đức Thế Tôn là không tốt. Bởi vì đức Thế Tôn 
không có nói như thế. Này ông sa di, đức Thế Tôn đã giảng 
giải bằng nhiều phưong thức rằng các pháp chướng ngại 
có khả năng đem đến sự chướng ngại cho người thực 
hành.' Và khĩ được các tỳ khưu nói như vậy mà vị sa di ấy 
vẫn chấp giữ y như thế, vị sa di ấy nên được nói bởi các ty 
khưu như sau: 'Này ông sa di, kể từ hôm nay không được 
tuyên bố đức Thê' Tôn ấy là bậc Đạo sư của ngưoi nữa. 
Ngay cả việc các sa di khấc được hưởng là việc nam chung 
chỗ ngụ với các tỳ khưu hai ba đêm, việc ấy không có cho 
ngưoi nữa. Hãy đi chỗ khác, hãy biến mất đi.' Vị tỳ khưu 
nào trong khi biết vị sa di là kẻ đã bị trục xuất như thế mà 
vẫn dụ dỗ, hoặc vẫn bảo phục vụ, hoặc vẫn hưởng thụ 
chung, hoặc vẫn nằm chung chỗ ngụ thì phạm tội 
pãcittiya. 


Sappanakavaggo sattamo. 

Phẩm Có Sinh vật là thứ bảy. 

Pãc.71: Sahadhammikasikkhãpadarp 

71. Yo pana bhikkhu bhikkhũhi sahadhammikam 

vuccamãno evam vadeyya "na tãvãham, ãvuso, 


etasmim sikkhãpade sikkhissãmi, yãva na aíĩnam 
bhikkhum byattam vinayadharam 
paripucchãmĩ"ti, pãcittiyam. Sikkhamãnena, 
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bhikkhave, bhikkhunã annãtabbam 
paripucchitabbam paripanhitabbam, ayam tattha 
sãmĩci. 


71. Vị tỳ khưu nào khi được các tỳ khưu nói theo Pháp lại 
nói như vẩy: 'Này các đại đức, tôi sẽ không thực hành điều 
học này cho đến khi nào tôi còn chưa hỏi vị tỳ khưu khác 
kinh nghiệnn rành rẽ về Luật' thì phạm tội pãcittiya.' Này 
các tỳ khưu, vị tỳ khưu trong lúc học tập nên hiểu rõ, nên 
thắc mắc, nên suy xét. Đây là sự đúng đắn trong trường 
hợp ấy. 

Pãc.72: Vilekhanasikkhãpadarp 

72. Yo pana bhikkhu pãtimokkhe uddissamãne 

evam vadeyya "kim panimehi 
khuddãnukhuddakehi sikkhãpadehi udditthehi, 
yãvadeva kukkuccãya vihesãya vilekhãya 
samvattantĩ"ti, sikkhãpadavivannake^'^ 
pãcittiyam. 


72. Khi giới bổn Pãtimokkha đang được đọc tụng, vị tỳ 
khưu nào nói như vẩy: 'Được việc gì với các điều học nhỏ 
nhặt và ít quan trọng được đọc tụng này? Chúng chỉ đem 
lại sự ăn năn, sự bực bội, sự bối rối thôi!' Khi có sự chê bai 
điều học thì phạm tội pãcittiya. 


64 Pt2: xem íootnote tr.384 có bản ghi 'sikkhãpadavivannanake' 
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Pac.73: Mohanasikkhapadam 

73. Yo pana bhikkhu anvaddhamãsam 

pãtimokkhe uddissamãne evam vadeyya 
"idãneva kho aham jãnãmi, ayampi kira dhammo 
suttãgato suttapariyãpanno anvaddhamãsam 
uddesam ãgacchatĩ"ti. Taíĩce bhikkhum aíĩne 
bhikkhũ jãneyyum nisinnapubbam iminã 
bhikkhunã dvattikkhattum pãtimokkhe 
uddissamãne, ko pana vãdo bhiyyo, na ca tassa 
bhikkhuno ahhãnakena mutti atthi, yahca tattha 
ãpattim ãpanno, tahca yathãdhammo kãretabbo, 
uttari(m)^^ cassa moho ãropetabbo "tassa te, 
ãvuso, alãbhã, tassa te dulladdham, yam tvam 
pãtimokkhe uddissamãne na sãdhukam 
atthikatvã^^ [atthim katvã] manasi karosĩ"ti, 
idam tasmim mohanake pãcittiyam. 


65 Dvematika: uttari 

66 Dvematika: atthim katvã 
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73. Vị tỳ khưu nào trong lúc giới bổn Pãtinnokkha đang 
được đọc tụng vào mỗi lĩửa thang lại nói như vẩy: 'Ngay 
giờ đây tôi mới hay biết rằng điều học này đã được truyền 
lại trong giới bổn, đã được đẩy đủ trong giới bổn, và được 
đưa ra đọc tụng vào mỗi nửa tháng.' Nêu các vị tỳ khưu 
khác biết rõ về vị tỳ khưu ấy rằng: 'Vị tỳ khưu này trước 
đây đã có ngồi hai hoặc ba lẩn trong lúc giới bổn 
Pãtimokkha đang được đọc tụng, nói nhieu hon nữa làm 
gì.' Vị tỳ khưu ấy không có được sự vô tội vì không biết, và 
trong trường hợp đó, (vị ấy) đã vi phạm tội nào thì nên 
được hành xử theo pháp về tội ấy. Hon nữa, sự ngu dốt 
nên được khẳng định đối với vị ấy rằng: 'Này đại đức, 
ngưoi đây không có sự lợi ích, ngưoi đây đã nhận lãnh điều 
xấu là việc trong lúc giới bổn Pãtimokkha đang được đọc 
tụng ngưoi lại không khéo chăm chú và tác ý' Đây là tội 
pãcittiya trong sự ngu dốt ấy. 

Pãc.74: Pahãrasikkhãpadarp 

74. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 

anattamano pahãram dadeyya, pãcittiyam. 


74. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi tung cú đánh vào 
vị tỳ khưu thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.75: Talasattikasikkhãpadarp 

75. Yo pana bhikkhu bhikkhussa kupito 

anattamano talasattikam uggireyya, pãcittiyam. 


75. Vị tỳ khưu nào nổi giận, bất bình rồi giá tay dọa đánh 
vị tỳ khưu thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.76: Amũlakasikkhãpadarp 

76. Yo pana bhikkhu bhikkhum amũlakena 
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sahghãdisesena anuddhamseyya, pãcittiyam. 

76. Vị tỳ khưu nào bôi nhọ vị tỳ khưu về tội saiighãdisesa 
không có nguyên cớ thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.77: Sanciccasikkhãpadam 

77. Yo pana bhikkhu bhikkhussa sancicca 

kukkuccam upadaheyya "itissa muhuttampi 
aphãsu bhavissatĩ"ti etadeva paccayam karitvã 
anaíĩnam, pãcittiyam. 

77. Vị tỳ khưu nào cố ý gợi lên nỗi nghi hoặc ở noi vị tỳ 
khưu (nghĩ rằng): 'Như thế sẽ làm cho vị này không được 
thoải mai dẩu chỉ trong chốc lát,' sau khi thực hiẹn chỉ 
nguyên nhân ấy không điều nào khác thì phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.78: Upassutisikkhãpadarp 

78. Yo pana bhikkhu bhikkhũnam 

bhaiỊclanajãtãnam kalahajãtãnam 
vivãdãpannãnam upassutim^^ tittheyya "yam 
ime bhaiỊissanti, tam sossãmĩ"ti etadeva 
paccayam karitvã anannam, pãcittiyam. 

78. Vị tỳ khưu nào đứng nghe lén các tỳ khưu đã nảy sanh 


67 AbN: íootnote số 631 tr. 264: upassuti. 
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Sự xung đột, đã nảy sanh sự cãi cọ, đã tiến đến sự tranh 
luận (nghĩ rằng): 'Những người này nói điều gì, ta sẽ nghe 
lời ấy,' sau khĩ thực hiện chỉ nguyên nhân ấy không điều 
nào khác thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.79: Kammappatibãhanasikkhãpadarp 

79. Yo pana bhikkhu dhammikãnam kammãnam 

chandam datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjeyya, pãcittiyam. 


79. Vị tỳ khưu nào sau khi trao ra sự tùy thuận cho những 
hành sự đúng pháp sau đó lại tiến hành việc phê phán thì 
phạm tội pãcittiya. 

Pãc.80: Chandarnadatvãgamanasikkhãpadarn 

80. Yo pana bhikkhu sahghe vinicchayakathãya 

vattamãnãya chandam adatvã utthãyãsanã 
pakkameyya, pãcittiyam. 


80. Vị tỳ khưu nào, trong khi lời quyết định đang được 
tuyên bố ở hội chúng, không trao ra sự tùy thuận rồi từ 
chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.81: Dubbalasikkhãpadarp 

81. Yo pana bhikkhu samaggena sahghena 

cĩvaram datvã pacchã khĩyanadhammam 
ãpajjeyya "yathãsanthutam bhikkhũ sahghikam 
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làbham pariiỊãmentĩ"ti, pãcittiyam. 


81. Vị tỳ khưu nào cùng với hội chúng hợp nhất đã cho y 
sau đó lại tiến hành việc phê phán rằng: 'Các tỳ khưu trao 
phẩn lợi lộc thuộc về hội chúng thuận theo sự quen biết' 
thì phạm tội pãcittiya. 

Pãc.82: Parinãmanasikkhãpadarp 

82. Yo pana bhikkhu jãnam sahghikam lãbham 

parinatam puggalassa parinãmeyya, pãcittiyam. 


82. Vị tỳ khưu nào trong khi biết lợi lộc đã được khẳng định 
là dành riêng cho hội chúng vẫn thuyết phục dâng cho cá 
nhân thì phạm tội pãcittiya. 

Sahadhammikavaggo atthamo. 

Phẩm (Nói) Theo Pháp là thứtám. 

Pãc.83: Antepurasikkhãpadarp 

83. Yo pana bhikkhu raíĩno khattiyassa 

muddhãbhisittassa^^ anikkhantarãjake 
aniggataratanake^^ pubbe appatisamvidito 
indakhĩlam atikkãmeyya, pãcittiyam. 


83. Vị tỳ khưu nào khi chưa được báo tin trước mà vượt 
qua ngưỡng cửa (phòng ngủ) của đức vua dòng Sát-đế-lỵ 
đã được đội lên vưong miện trong lúc đức vua chưa đi khỏi 
trong lúc vật báu (hoàng hậu) chưa lui ra thì phạm tội 

68 Pt2: muddhãvasittassa (tr. 428) 

69 Pt2: anĩhataratanake (tr. 428) 
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pãcittiya. 

Pãc.84: Ratanasikkhãpadam 

84. Yo pana bhikkhu ratanam vã 

ratanasammatam vã aíĩnatra ajjhãrãmã vã 
ajjhãvasathã vã uggaiỊheyya vã ugganhãpeyya 
vã, pãcittiyam. Ratanam vã pana bhikkhunã 
ratanasammatam vã ajjhãrãme vã ajjhãvasathe 
vã uggahetvã vã uggahãpetvã^° vã 
nikkhipitabbam "yassa bhavissati, so 
harissatĩ"ti, ayam tattha sãmĩci. 


84. Vị tỳ khưu nào nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý giá 
hoặc vật được xem là quý giá thì phạm tội pãcittiya ngoại 
trừ trong khuôn viên tu viẹn hoặc trong khuôn viên chỗ 
ngụ. Vị tỳ khưu sau khi nhặt lấy hoặc bảo nhặt lấy vật quý 
giá hoặc vật được xem là quý giá ở trong khuôn viên tu 
viện hoặc ở trong khuôn viên chỗ ngụ lĩên để riêng ra 
(nghĩ rằng): 'Là cua ai, người ấy sẽ đem đi.' Đây là điều 
đúng đắn trong trường hợp ấy. 

Pãc.85: Vikãlagãmappavesanasikkhãpadarp 

85. Yo pana bhikkhu santam bhikkhum 


anãpucchã vikãle gãmam paviseyya aíĩnatra 


70 Pt2: ugganhãpetvã (tr. 434) 
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tathãrũpã accàyikã karaiỊĩyã, pãcittiyam. 


85. Vị tỳ khưu nào đi vào làng lúc sái thời không thông báo 
vị tỳ khưu hiện diện thì phạm tội pãcittiya ngoại trừ trường 
hợp có việc cẩn làm khẩn cấp như thế. 

Pãc.86: Sũcigharasikkhãpadarp 

86. Yo pana bhikkhu atthimayam vã dantamayam 

vã visãnamayam vã sũcigharam kãrãpeyya, 
bhedanakam pãcittiyam. 


86. Vị tỳ khưu nào bảo làm ống đựng kim bằng xưong, 
hoặc bằng ngà, hoặc bằng sừng thì (ống đựng kinn ấy) nên 
được đập võ và phạm tội pãcittiya. 

Pãc.87: Mancapĩthasikkhãpadarp 

87. Navam pana bhikkhunã mancam vã pĩtham 

vã kãrayamãnena atthahgulapãdakam 
kãretabbam sugatahgulena aníĩatra hetthimãya 
ataniyã. Tam atikkãmayato chedanakam 
pãcittiyam. 


87. Trong lúc cho thực hiện giường hoặc ghế mới, vị tỳ 
khưu nên bảo làm chân cao tám ngón tay theo ngón tay 
của đức Thiện Thệ ngoại trừ phẩn khung giường ở bên 
dưới. Nếu vượt quá nĩức ấy thi nên cất bớt và phạm tội 
pãcittiya. 
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Pac.88: Tulonaddhasikkhapadam 

88. Yo pana bhikkhu mancam vã pĩtham vã 

tũlonaddham kãràpeyya, uddãlanakam 
pãcittiyam. 


88. Vị tỳ khưu nào bảo thực hiện giường ghế độn bông gòn 
thì (bông gòn) nên được móc ra và phạm tội pãcittiya. 

Pãc.89: Nisĩdanasikkhãpadarp 

89. Nisĩdanam pana bhikkhunã kãrayamãnena 

pamãiỊikam kãretabbam, tatridam pamãnam, 
dĩghaso dve vidatthiyo sugatavidatthiyã, tiriyam 
diyaddham, dasã vidatthi. Tam atikkãmayato 
chedanakam pãcittiyam. 


89. Trong lúc cho thực hiện tấm lót ngồi, vị tỳ khưu nên 
bảo làm theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiều 
dài hai gang tay, chiều rộng một gang rưỡi, đường viền 
một gang theo gang tay của đức Thiện Thệ. Nếu vượt quá 
mức ấy thì (tấrn lót ngồi) nên được cất bớt và phạm tội 
pãcittiya. 

Pãc.90: Kanduppaticchãdisikkhãpadarp 

90. Kanduppaticchãdim pana bhikkhunã 


kãrayamãnena pamãiỊikã kãretabbã, tatridam 
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pamãnam, dĩghaso catasso vidatthiyo 
sugatavidatthiyã, tiriyam dve vidatthiyo. Tam 
atikkãmayato chedanakam pãcittiyam. 


90. Trong lúc cho thực hiện y đắp ghẻ, vị tỳ khưu nên bảo 
làm theo kích thước, ở đây, kích thước này là chiều dài 
bốn gang tay, chiều rộng hai gang theo gang tay của đức 
Thiện Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (y đắp ghẻ) nên được 
cất bớt va phạm tội pacittiya. 

Pãc.91: Vassikasãtikasikkhãpadarp 

91. Vassikasãtikam pana bhikkhunã 

kãrayamãnena pamãiỊikã kãretabbã^^, tatridam 
pamãnam, dĩghaso cha vidatthiyo^^ 
sugatavidatthiyã, tiriyam addhateyyã. Tam 
atikkãmayato chedanakam pãcittiyam. 


91. Trong lúc cho thực hiện vải choàng tấm mưa, vị tỳ 
khưu nên bảo làm theo kích thước, ở đây, kích thước này 
là chiều dài sáu gang tay, chiều rộng hai gang rưỡi theo 
gang tay của đức Thiẹn Thệ. Nếu vượt quá mức ấy thì (vải 
choàng tấm mưa) nên được cất bớt và phạm tội pãcittiya. 

Pãc.92: Nandasikkhãpadarp 

92. Yo pana bhikkhu sugatacĩvarappamãnam^^ 


71 Pt2: pãmãnikam kãretabbarp (tr. 458) 

72 Pt2: chavidatthiyo (tr. 458) 

73 Pt2: sugatacĩvarappamãnarp (tr. 460) 
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cĩvaram kãrãpeyya, atirekam vã, chedanakam 
pãcittiyam. Tatridam sugatassa 
sugatacĩvarappamãnam, dĩghaso nava vidatthiyo 
sugatavidatthiyã, tiriyam cha vidatthiyo^^ idam 
sugatassa sugatacĩvarappamãnanti. 


92. Vị tỳ khưu nào cho thực hiện y có kích thước y của đức 
Thiện Thệ hoặc rộng hon thì (y ấy) nên được cất bớt và 
phạm tội pãcittiya. Trong trường hợp này, kích thước y của 
đức Thiện Thệ dành cho đức Thiện Thệ là chiều dài chín 
gang tay, chiều rộng sáu gang theo gang tay của đức 
Thiện Thệ. Đây là kích thước y cua đức Thiệri Thế dành cho 
đức Thiện Thệ. 


Ratanavaggo navamo. 

Phẩm Đức Vua là thứ chín. 

Udditthã kho ãyasmanto dvenavuti pãcittiyã 

dhammã. Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã, dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã, tatiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã, parisuddhetthãyasmanto, tasmã 
tunhĩ, evametam dhãrayãmĩti. 


74 Pt2: chavidatthiyo (tr. 460) 



92 ^ Giới bôn Pãtỉmokkha của tỷ khưu 


Bạch chư đại đức, chín mươi hai điều pãcittiya đã được đọc 
tụng xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: 
Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đen 
lẩn thứ nhì, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh 
trong vấn đề này? Đến lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được 
thanh tịnh nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là 
như vậy. 


Pacittiya Nitthita. 

Dứt Các Điều Pãcittiyã 


PÃTIDESANĨYÃ 

Ime kho panàyasmanto cattãro pãtidesanĩyã 
Dhammã uddesam ãgacchanti. 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãtidesanĩya này được đưa ra 
đọc tụng. 

Pãti.l: Pathamapãtidesanĩyasikkhãpadarn 

1. Yo pana bhikkhu annãtikãya bhikkhuniyã 

antaragharam pavitthãya hatthato khãdanĩyam 
vã bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã 
khãdeyya vã bhunjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã "gãrayham, ãvuso, dhammam ãpajjim 
asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ"ti. 
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1. Vị tỳ khưu nào tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật 
thực niềm từ tay tỳ khứu ni không phải là thân quyến đã đi 
vào xóm nhà, rồi nhai hoặc ăn thi vị tỳ khưu ay nên thú 
nhận rằng: 'Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cẩn phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy.' 

Pãti.2: Dutiyapãtidesanĩyasikkhãpadarp 

2. Bhikkhũ paneva kulesu nimantitã bhunjanti, 

tatra ce sã bhikkhunĩ vosãsamãnarũpã thitã hoti 
"idha sũpam detha, idha odanam dethã"ti. Tehi 
bhikkhũhi sã bhikkhunĩ apasãdetabbã 
"apasakka tãva bhagini, yãva bhikkhũ 
bhunjantĩ"ti. Ekassapi ce bhikkhuno 
nappatibhãseyya^^ tam bhikkhunim apasãdetum 
"apasakka tãva bhagini, yãva bhikkhũ 
bhunjantĩ"ti, patidesetabbam tehi bhikkhũhi 
"gãrayham, ãvuso, dhammam ãpajjimhã 
asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemã"ti. 


2. Trường hợp các tỳ khưu được thỉnh mời thọ thực ở các 
gia đình. Nếu tại noi ấy có vị tỳ khưu ni đứng hướng dẫn sự 
phục vụ (nói rằng): 'Hãy dâng xúp ở đây, hay dâng com ở 


75 Dmt: na patibhãseyya 
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chỗ này.' Vị tỳ khưu ni ấy nên bị từ chối bởi các tỳ khưu ấy 
(nói rằng): 'Này sư tỷ, hãy lui ra cho đến khi nào các ty 
khưu thọ thực xong.' Nếu không một vị tỳ khưu nào lên 
tiếng để từ chối tỳ khưu ni ấy (nói rằng): 'Này sư tỷ, hãy lui 
ra cho đến khi nao các tỳ khưu thọ thực xong' thì các tỳ 
khưu ấy nên thú nhận rằng: 'Bạch chư đại đức, chúng toi 
đã vi phạm tội đáng chê trách, không có lợi ích, cẩn phải 
thú nhận; chúng tôi xin thú nhận tội ấy' 

Pãti.3: Tatiyapãtidesanĩyasikkhãpadarp 

3. Yãni kho pana tãni sekhasammatãni kulãni, 

yo pana bhikkhu tathãrũpesu sekhasammatesu^^ 
kulesu pubbe animantito agilãno khãdanĩyam vã, 
bhojanĩyam vã sahatthã patiggahetvã khãdeyya 


vã, bhunjeyya vã, patidesetabbam tena 
bhikkhunã "gãrayham, ãvuso, dhammam ãpajjim 
asappãyam pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ"ti. 


3. Trường hợp các gia đình đã được công nhận là bậc hữu 
học, vị tỳ khưu nào không được thỉnh mời trước, không bị 
bệnh, tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực mềm ở 
các gia đình đã được công nhận là bậc hữu học theo hình 
thức như thế, rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú 
nhận rằng: 'Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cẩn phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy' 


76 Dmt: sekkhasammatãni 

77 Dmt: sekkhasammatesu 
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Pati.4: Catutthapatidesaniyasikkhapadam 

4. Yãni kho pana tãni ãrannakãni senãsanãni 

sãsahkasammatãni sappatibhayãni, yo pana 
bhikkhu tathãrũpesu senãsanesu [viharanto] 
pubbe^^ appatisamviditam khãdanĩyam vã, 
bhojanĩyam vã ajjhãrãme sahatthã patiggahetvã 
agilãno khãdeyya vã, bhunjeyya vã, 
patidesetabbam tena bhikkhunã "gãrayham, 
ãvuso, dhammam ãpajjim asappãyam 
pãtidesanĩyam, tam patidesemĩ"ti. 


4. Trường hợp những chỗ trú ngụ ở trong rừng được xác 
định là có sự nguy hiểm, có sự kinh hoàng, vị tỳ khưu nào 
trong khi đang sống ở những chỗ trú ngụ có hình thức như 
thế, sau khi tự tay nhận lãnh vật thực cứng hoặc vật thực 
mềm chưa được báo tin trước ở trong khuôn viên tu viện, 
không bị bệnh rồi nhai hoặc ăn thì vị tỳ khưu ấy nên thú 
nhận rằng: 'Bạch chư đại đức, tôi đã vi phạm tội đáng chê 
trách, không có lợi ích, cẩn phải thú nhận; tôi xin thú nhận 
tội ấy' 

Udditthã kho ãyasmanto cattãro pãtidesanĩyã 
dhammã. Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha 


78 Dmt: senãsanesu pubbe 
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parisuddhã, dutiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã, tatiyampi pucchãmi, kaccittha 
parisuddhã, parisuddhetthãyasmanto, tasmã 
tunhĩ, evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, bốn điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến Ĩẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Pãtidesanĩyã Nitthitã. 

Dứt Các Điều Pãtidesanĩya 


SEKHIYÃ 

Ime kho panãyasmanto sekhiyã dhammã 
uddesam ãgacchanti. 

Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã^® này được đưa ra đọc 
tụng. 

Sekh.1-2: Parimandalasikkhãpadarn 

1. Parimandalam nivãsessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 


79 Pt2: íootnote (tr. 489) Sekhiya: (vị lai phân từ thụ động, ngữ căn Vsikkh): cắn 
được học tập, nên được rèn luyện. 
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1. Ta sẽ quấn y (nội) tròn đều' là việc học tập nên được 
thực hành. 

2. Parimandalam pãrupissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

2. 'Ta sẽ trùm y (vai trái) tròn đều' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.3-4: Suppaticchannasikkhãpadarp 

3. Supaticchanno°° antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

3. 'Mặc y che kín đáo, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà' là việc học 
tập nên được thực hành. 

4. Supaticchanno^^ antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

4. 'Mặc y che kín đáo, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà' là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.5-6: Susarnvutasikkhãpadarn 

5. Susamvuto antaraghare gamissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

5. 'Khéo thu thúc, ta sẽ đi ở nơi xóm nhà' là việc học tập 
nên được thực hành. 

6. Susamvuto antaraghare nisĩdissãmĩti sikkhã 


80 Dmt: suppaticchanno 

81 Dmt: suppaticchanno 
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karaiỊĩyã. 

6. 'Khéo thu thúc, ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.y-S: Okkhittacakkhusikkhãpadam 

7. Okkhittacakkhu antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

7. 'Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với mất nhìn xuống' là việc học 
tập nên được thực hành. 

8. Okkhittacakkhu antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

8. 'Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với mất nhìn xuống' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.9-10: Ukkhittakasikkhãpadam 

9. Na ukkhittakãya antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

9. 'Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên' là việc 
học tập nên được thực hành. 

10. Na ukkhittakãya antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 


10. 'Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự vén y lên' là 
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việc học tập nên được thực hành. 

Parinnandalavaggo pathanno. 

Phẩnn Tròn Đều là thứ nhất. 

Sekh. 11-12: Ujjagghikasikkhãpaclarn 

11. Na ujjagghikãya antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

11. Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang' là 
việc học tập nên được thực hành. 

12. Na ujjagghikãya antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

12. Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với tiếng cười vang' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.13-14: Uccasaddasikkhãpadarn 

13. Appasaddo antaraghare gamissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

13. 'Ta sẽ đi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ' là việc 
học tập nên được thực hành. 

14. Appasaddo antaraghare nisĩdissãmĩti sikkhã 
karaiỊĩyã. 


14. 'Ta sẽ ngồi ở nơi xóm nhà với giọng nói nhỏ nhẹ' là 
việc học tập nên được thực hành. 
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Sekh. 15-16: Kayappacalakasikkhapadam 

15. Na kãyappacãlakam antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

15. Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân' là 
việc học tập nên được thực hành. 

16. Na kãyappacãlakam antaraghare 
nisĩdissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

16. 'Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa thân' 
là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh. 17-18: Bãhuppacãlakasikkhãpadam 

17. Na bãhuppacãlakam antaraghare 

gamissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

17. 'Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh 
tay' là việc học tập nên được thực hành. 

18. Na bãhuppacãlakam antaraghare 
nisĩdissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

18. 'Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự đung đưa cánh 
tay' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh. 19-20: Sĩsappacãlakasikkhãpadam 

19. Na sĩsappacãlakam antaraghare gamissãmĩti 
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sikkhã karaiỊĩyã. 

19. Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự lấc lư đẩu' là việc 
học tập nên được thực hành. 

20. Na sĩsappacãlakam antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

20. 'Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự lấc lư đẩu' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Ujjagghikavaggo dutiyo. 

Phẩm Cười Vang là thứ nhì. 

Sekh.21-22: Khambhakatasikkhãpadam 

21. Na khambhakato antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

21. 'Ta sẽ không chống nạnh đi ở nơi xóm nhà ' là việc học 
tập nên được thực hành. 

22. Na khambhakato antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

22. 'Ta sẽ không chống nạnh ngồi ở nơi xóm nhà' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.23-24: Ogunthitasikkhãpadam 

23. Na oguiỊthito antaraghare gamissãmĩti 


sikkhã karaiỊĩyã. 
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23. Ta sẽ không trùm đẩu lại đi ở nơi xóm nhà' là việc học 
tập nên được thực hành. 

24. Na oguiỊthito antaraghare nisĩdissãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

24. Ta sẽ không trùm đẩu lại ngồi ở nơi xóm nhà' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.25: Ukkutikasikkhãpadarn 

25. Na ukkutikãya antaraghare gamissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

25. 'Ta sẽ không đi ở nơi xóm nhà với sự nhón gót' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.26: Pallatthikasikkhãpadarn 

26. Na pallatthikãya antaraghare nisĩdissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

26. 'Ta sẽ không ngồi ở nơi xóm nhà với sự ôm đẩu gối' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.27: Sakkaccapatiggahanasikkhãpadarn 

27. Sakkaccam pindapãtam patiggahessãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

27. 'Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực một cách nghiêm trang' là 
việc học tập nên được thực hành. 
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Sel<h.28: Pattasannipatiggahanasikkhapadam 

28. Pattasaíĩnĩ pindapãtam patiggahessãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

28. 'Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.29: Samasũpakapatiggahanasikkhãpadam 

29. Samasũpakam pindapãtam patiggahessãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

29. 'Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực với lượng xúp tương xứng' 
là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.30: Samatittikasikkhãpadam 

30. Samatittikam pindapãtam patiggahessãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

30. 'Ta sẽ thọ lãnh đồ khất thực vừa ngang miệng (bình 
bát)' là việc học tập nên được thực hành. 

Khambhakatavaggo tatiyo. 

Phẩm Chống Nạnh là thứ ba. 

Sekh.31: Sakkaccabhunjanasikkhãpadarn 

31. Sakkaccam pindapãtam bhunjissãmĩti sikkhã 


karaiỊĩyã. 
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31. Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực một cách nghiêm trang' 
là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.32: Pattasanhĩbhunjanasikkhãpadarn 

32. Pattasaíĩnĩ pindapãtam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

32. 'Chú tâm ở bình bát, ta sẽ thọ dụng đồ khất thực' là 
việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.33: Sapadãnasikkhãpadarp 

33. Sapadãnam pindapãtam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

33. 'Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực theo tuần tự' là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.34: Samasũpakasikkhãpadarp 

34. Samasũpakam pindapãtam bhunjissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

34. 'Ta sẽ thọ dụng đồ khất thực với lượng xúp tương xứng' 
là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.35: Nathũpakatasikkhãpadarp 

35. Na thũpakato^^ omadditvã pindapãtam 

bhunjissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 


82 Pt2: thũpato (tr. 514) 
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35. Ta sẽ không vun lên thành đống rồi thọ dụng đồ khất 
thực' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.36: Odanappaticchãdanasikkhãpadarp 

36. Na sũpam vã byanjanam vã odanena 

paticchãdessãmi bhiyyokamyatam upãdãyãti 
sikkhã karaiỊĩyã. 

36. 'Ta sẽ không dùng cơm che lấp xúp hoặc thức ăn với ý 
muốn được nhieu hơn' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.37: Sũpodanavinnattisikkhãpadarn 

37. Na sũpam vã odanam vã agilãno attano 

atthãya vinnãpetvã bhunjissãmĩti sikkhã 
karaiỊĩyã. 

37. 'Khi không bị bệnh, ta sẽ không yêu cẩu xúp và cơm vì 
nhu cẩu của bản thân rồi thọ thực' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.38: Ujjhãnasannĩsikkhãpadarn 

38. Na ujjhãnasannĩ paresam pattam 

olokessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

38. 'Ta sẽ không nhìn vào bình bát của các vị khác với ý 
định tìm lỗi' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.39: KabaỊasikkhãpadarn 
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39. Nãtimahantam kabaỊam karissãmĩti sikkhã 
karaiỊĩyã. 

39. Ta sẽ không làm vất cơm quá lớn' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.40: Âlopasikkhãpadam 

40. Parimandalam ãlopam karissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

40. 'Ta sẽ làm nấm cơm tròn đều' là việc học tập nên được 
thực hành. 

Sakkaccavaggo catuttho. 

Phẩm Nghiêm Trang là thứ tư. 

Sekh.41: Anãhatasikkhãpadarn 

41. Na anãhate kabaỊe mukhadvãram 

vivarissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

41. 'Ta sẽ không há miệng ra khi vất cơm chưa được đưa 
đến' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.42: Bhunjamãnasikkhãpadarn 

42. Na bhunjamãno sabbam hattham^^ mukhe 

pakkhipissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 


83 Dmt: sabbahattharp 
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42. Ta sẽ không đưa trọn bàn tay vào miệng trong lúc thọ 
thực' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.43: SakabaỊasikkhãpadarp 

43. Na sakabaỊena mukhena byãharissãmĩti 

sikkhã karaiỊĩyã. 

43. 'Ta sẽ không nói khi miệng có vất com' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.44: Pindukkhepakasikkhãpadarp 

44. Na pindukkhepakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

44. 'Ta sẽ không thọ thực theo lối đưa thức ăn (vào miệng) 
một cách liên tục'®'* là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.45: KabaỊãvacchedakasikkhãpadarp 

45. Na kabaỊãvacchedakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

45. 'Ta sẽ không thọ thực theo lối cấn vất com từng chút 
một' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.46: Avagandakãrakasikkhãpadarp 

46. Na avagandakãrakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 


84 Có nguồn chọn nghĩa dịch: không tung (ném) vật thực lên miệng... 
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46. Ta sẽ không thọ thực theo lối làm phồng má' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.47: Hatthaniddhunakasikkhãpadam 

47. Na hatthaniddhunakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

47. 'Ta sẽ không thọ thực có sự vung rảy bàn tay' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.48: Sitthãvakãrakasikkhãpadam 

48. Na sitthãvakãrakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

48. 'Ta sẽ không thọ thực có sự làm rơi đổ cơm' là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.49: Jivhãnicchãrakasikkhãpadarn 

49. Na jivhãnicchãrakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

49. 'Ta sẽ không thọ thực có sự le lưỡi' là việc học tập nên 
được thực hành. 

Sekh.50: Capucapukãrakasikkhãpadarp 

50. Na capucapukãrakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 


50. 'Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng chép chép' là việc 
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học tập nên được thực hành. 

KabaỊavaggo pancanno. 

Phẩnn Vắt Cơnn là thứ nănn. 

Sekh.51: Surusurukãrakasikkhãpadam 

51. Na surusurukãrakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

51. Ta sẽ không thọ thực có làm tiếng sột sột'®^ là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.52: Hatthanillehakasikkhãpadam 

52. Na hatthanillehakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

52. Ta sẽ không thọ thực có sự liếm tay' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.53: Pattanillehakasikkhãpadam 

53. Na pattanillehakam bhunjissãmĩti sikkhã 

karaiỊĩyã. 

53. 'Ta sẽ không thọ thực có sự nạo vét bình bát' là việc 
học tập nên được thực hành. 

Sekh.54: otthanillehakasikkhãpadam 

54. Na otthanillehakam bhunjissãmĩti sikkhã 


85 Húp súp sùm sụp, sột sột... 
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karaiỊĩyã. 

54. Ta sẽ không thọ thực có sự liếm môi' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.55: Sãmisasikkhãpadam 

55. Na sãmisena hatthena pãnĩyathãlakam 

patiggahessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

55. 'Ta sẽ không thọ lãnh tô nước uống bằng bàn tay có 
dính thức ăn' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.56: Sasitthakasikkhãpadam 

56. Na sasitthakam pattadhovanam antaraghare 

chaddessãmĩti^^ sikkhã karaiỊĩyã. 

56. 'Ta sẽ không đổ bỏ nước rửa bình bát có lẫn cơm ở nơi 
xóm nhà' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.57: Chattapãnisikkhãpadarn 

57. Na chattapãiỊissa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

57. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
dù ở bàn tay' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.58: Dandapãnisikkhãpadarn 

58. Na dandapãiỊissa agilãnassa dhammam 


86 Pt2: chaddhessãmĩ (tr. 536) 
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desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

58. Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
gậy ở bàn tay' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.59: Satthapãnisikkhãpadam 

59. Na satthapãiỊissa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

59. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
dao ở bàn tay' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.60: Àvudhapãnisikkhãpadam 

60. Na ãvudhapãiỊissa^^ agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

60. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
vũ khí ở bàn tay' là việc học tập nên được thực hành. 

Surusuruvaggo chattho. 

Phẩnn Tiếng Sột Sột là thứ sáu. 

Sekh.61: Pãdukasikkhãpadam 

61. Na pãdukãrũỊhassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

61. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
mang giày' là việc học tập nên được thực hành. 


87 Pt2: ãyudhapãnissa (tr. 540) 

88 Dmt: pãdukãruỊhassa 
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Sel<h.62: Upahanasikkhapadam 

62. Na upãhanãrũỊhassa^^ agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

62. Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
mang dép' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.63: Yãnasikkhãpadam 

63. Na yãnagatassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

63. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh ở 
trên xe' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.64: Sayanasikkhãpadarp 

64. Na sayanagatassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

64. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
đang nằm' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.65: Pallatthikasikkhãpadarp 

65. Na pallatthikãya nisinnassa agilãnassa 

dhammam desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

65. 'Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh 
ngồi ôm đẩu gối' là việc học tập nên được thực hành. 


89 Dmt: upãhanãruỊhassa 
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Sel<h.66: Vethitasikkhapadam 

66. Na vethitasĩsassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

66. Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh đội 
khăn ở đẩu' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.67: Ogunthitasikkhãpadam 

67. Na oguiỊthitasĩsassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

67. Ta sẽ không thuyết Pháp đến người không bị bệnh có 
đẩu được trùm lại' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.68: Chamãsikkhãpadarp 

68. Na chamãyam nisĩditvã ãsane nisinnassa 

agilãnassa dhammam desessãmĩti sikkhã 
karaiỊĩyã. 

68. 'Ta sẽ không ngồi ở nền đất rồi thuyết Pháp đến người 
không bị bệnh lĩgồi trên chỗ ngồi' là việc học tạp nên được 
thực hành. 

Sekh.69: Nĩcãsanasikkhãpadarp 

69. Na nĩce ãsane nisĩditvã ucce ãsane 

nisinnassa agilãnassa dhammam desessãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 
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69. Ta sẽ không ngồi ở chỗ ngồi thấp rồi thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh ngồi trên chỗ ngồi cao' là việc học 
tập nên được thực hành. 

Sekh.70: Thitasikkhãpadarp 

70. Na thito nisinnassa agilãnassa dhammam 

desessãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

70. Ta sẽ không đứng thuyết Pháp đến người không bị 
bệnh ngồi' là việc học tập nến được thực hành. 

Sekh.71: Pacchatogannanasikkhãpadarn 

71. Na pacchato gacchanto purato gacchantassa 

agilãnassa dhammam desessãmĩti sikkhã 
karaiỊĩyã. 

71. 'Khi đang đi phía sau, ta sẽ không thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi phía trước' là việc học tập 
nên được thực hành. 

Sekh.72: Uppathenagannanasikkhãpadarn 

72. Na uppathena gacchanto pathena 

gacchantassa agilãnassa dhammam desessãmĩti 
sikkhã karaiỊĩyã. 


72. 'Khi đang đi bên đường, ta sẽ không thuyết Pháp đến 
người không bị bệnh đang đi giữa đường' là việc học tập 
nên đươc thưc hành. 
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Sekh.73: Thitouccarasikkhapadam 

73. Na thito agilãno uccãram vã passãvam vã 

karissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

73. 'Khi không bị bệnh, ta sẽ không đứng đại tiện hoặc 
tiểu tiện' là việc học tập nên được thực hành. 

Sekh.74: Hariteuccãrasikkhãpadam 

74. Na harite agilãno uccãram vã passãvam vã 

kheỊam vã karissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

74. 'Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện 
hoặc khạc nho trên cỏ cây xanh' la việc học tập nên được 
thực hành. 

Sekh.75: Udakeuccãrasikkhãpadarp 

75. Na udake agilãno uccãram vã passãvam vã 

kheỊam vã karissãmĩti sikkhã karaiỊĩyã. 

75. Khi không bị bệnh, ta sẽ không đại tiện hoặc tiểu tiện 
hoặc khạc nhổ vào trong nước' là việc học tập nên được 
thực hành. 

Pãdukavaggo sattanno. 

Phẩnn Giày Dép là thứ bảy. 


Udditthã kho ãyasmanto sekhiyã dhammã. 
Tatthãyasmante pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
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dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tuiỊhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, các pháp sekhiyã đã được đọc tụng 
xong. Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn 
các vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, 
tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đến Ĩẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Sekhiyã Nitthitã. 

Dứt Dứt Các Điều Sekhiyã 


AD HIKARAN AS AM ATHÃ 
Ime kho panãyasmanto satta 
adhikaranasamathã Dhammã uddesam 
ãgacchanti. 


Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng này được 
đưa ra đọc tụng. 

Uppannupannãnam adhikaranãnam samathãya 


vupasamaya: 
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1. Sammukhãvinayo dãtabbo, 

2. Sativinayo dãtabbo, 

3. AmũỊhavinayo dãtabbo, 

4. Patiíĩnãya kãretabbam, 

5. Yebhuyyasikã, 

6. Tassapãpiyyasikã^°, 

7. Tinavatthãrako 'ti. 

Nhằm đưa đến sự dàn xếp, nhằm đưa đến sự giải quyết 
các sự tranh tụng đã sanh khởi hoặc chưa sanh khởi, 

1. Nên áp dụng cách hành xử Luật với sự hiện diện, 

2. Nên áp dụng cách hành xử Luật bằng sự ghi nhớ, 

3. Nên áp dụng cách hành xử Luật khi không điên cuồng, 

4. Nên phán xử theo sự thừa nhận, 

5. Thuận theo số đông, 

6. Theo tội của vị ấy, 

7. Cách dùng cỏ che lấp. 


90 Dmt: tassapãpiyasikã 
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Udditthã kho ãyasmanto satta 
adhikaranasamathã dhammã. 

Tatthãyasmante, pucchãmi kaccittha parisuddhã, 
dutiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
tatiyampi pucchãmi, kaccittha parisuddhã, 
parisuddhetthãyasmanto, tasmã tunhĩ, 
evametam dhãrayãmĩti. 


Bạch chư đại đức, bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được 
đọc tụng xong. 


Trong các điều ấy, tôi hỏi các đại đức rằng: Chắc hẳn các 
vị được thanh tịnh trong vấn đề này? Đến lẩn thứ nhì, tôi 
hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được thanh tịnh trong vấn đề 
này? Đen lẩn thứ ba, tôi hỏi rằng: Chắc hẳn các vị được 
thanh tịnh trong vấn đề này? Các đại đức được thanh tịnh 
nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. 

Adhikaranasamathã Nitthitã. 

Dứt Các Phap Dàn xếp Tranh Tụng. 



Bhikkhupatimokkhapaịi ^119 


Uddittham kho ãyasmanto nidãnam, 

Udditthã cattãro pãrãjikã dhammã, 

Udditthã terasa sahghãdisesã dhammã, 

Udditthã dve aniyatã dhammã, 

Udditthã timsa nissaggiyã pãcittiyã dhammã, 
Udditthã dvenavuti pãcittiyã dhammã, 

Udditthã cattãro pãtidesanĩyã dhammã, 
Udditthã sekhiyã dhammã, 

Udditthã satta adhikaranasamathã dhammã, 

ettakam tassa bhagavato suttãgatam 
suttapariyãpannam anvaddhamãsam uddesam 
ãgacchati, tattha sabbeheva samaggehi 
sammodamãnehi avivadamãnehi sikkhitabbanti. 

Bạch chư đại đức, phẩn mở đẩu đã được đọc tụng, 

Bốn điều pãrãjika đã được đọc tụng, 
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Mười ba điều saiighãdisesa đã được đọc tụng, 

Hai điều aniyata đã được đọc tụng, 

Ba mươi điều nissaggiya pãcittiya đã được đọc tụng, 

Chín mươi hai điều pãcittiya đã được đọc tụng, 

Bốn điều pãtidesanĩya đã được đọc tụng, 

Các pháp sekhiyã đã được đọc tụng, 

Bảy pháp dàn xếp tranh tụng đã được đọc tụng. 

Bấy nhiêu của đức Thế Tôn ấy đã được truyền lại trong giới 
bổn, đã được đẩy đủ trong giới bổn, được đưa ra đọc tụng 
vào mỗi nửa tháng. Chính tat cả (chư đại đức) nên học tập 
các điều học ấy với sự hợp nhất, thân thiện, không cãi cọ. 

Vitthãruddeso pancamo. 

Phần Đọc Tụng Chi Tiết Là Thứ Năm 

Bhikkhupãtimokkharp Nitthitarp. 

Dứt Giới Bổn Pãtimokkha Của Tỳ Khưu 


Sàdhu! Sàdhu!! Sãdhu!!! 

Lành thay! Lành thay!! Lành thay!!! 
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PHỤ LỤC: PÃTIMOKKHA GÃTHÃ 

CÁC BÀI KỆ TÓM LƯỢC PÃTIMOKKHA 
Trích Vinayapitake Parivãrapãli 

[PãỊi Roman: Chattha Sangãyana Tipitaka 4.0 (Software 
version 4.0.0.15). Vipassanã Research Institute. 
Phân Việt Ngữ: PVl ] 


04 Điều Parajil<a 


Methunãdinnãdànahca, manussaviggahuttari; 

Pãrãjikãni cattãri, chejjavatthũ asamsayãti. 

Bốn điều pãrãiika là: việc đôi lứa, và vật chưa 
được cho, việc đoạt (mạng sống) của con người, 
và pháp thượng nhân, sự việc nên được chia chẽ, 
không còn nghi ngờ. 


13 Điều Sahghadisesa 


Vissatthi kãyasamsaggam, dutthullam attakãmahca; 
Sahcarittam kuự ceva, vihãro ca amũlakam. 

Việc xuất ra (tinh dịch), sự xúc chạm thân thể, lời 
thô tục, nhục dục cho bản thân, việc mai mối, và 
luôn cả cốc liêu, trú xá, và không có nguyên cớ. 

Kihcidesahca bhedo ca, tasseva [tatheva (ka.)] 
anuvattakã; 

Dubbacam kuladũsanca, sahghãdisesã terasãti. 

Và điều nhỏ nhặt nào đó, và sự chia rẽ, những kẻ 
xu hướng theo chính vị ấy, vị khó khuyên bảo, và 
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việc làm hư hỏng các gia đình, là mười ba điều 
sahghãdisesa. 


02 Aniyata 


Alahkammaniyahceva, tatheva ca na heva kho; 

Anỉyatã supannattã, buddhasetthena tãdinãti. 

Thuận tiện cho việc hành động, đúng y như vậy 
luôn cả không như vậy, các điều aniyata đã khéo 
được quy định bởi đức Phật, là vị đứng đắu như 
thế ấy. 


30 Điều Nissaggiya Pacittiya 


Dasekarattimãso ca, dhovananca patiggaho; 

Annãtam tanca [annãtakanca (ka.)] uddissa, ubhinnam 
dũtakena ca. 

1. Mười ngày, một đêm, và một tháng, việc giặt (y 
cũ), và việc thọ lãnh (y), không phải là thân 
quyến, đã được dành riêng, của cả hai điều, và bởi 
người sứ giả. 


Kosiyã suddhadvebhãgã, chabbassãni nisĩdanam; 

Dve ca lomãni ugganhe, ubho nãnappakãrakã. 

2. To tằm, thuần (màu đen), hai phần, sáu năm, 
tấm lót ngồi, hai điều về lông cừu, về việc nhận 
lấy, cả hai dưới nhiều hình thức. 
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Dve ca pattãni bhesajjam, vassikã dãnapancamam; 
Sãmam vãyãpanacceko, sãsahkam sahghikena cãti. 

3. Hai điều về bình bát, dược phẩm, thuộc mùa 
mưa, việc lấy lại (y) là thứ năm, tự mình, việc bảo 
dệt, (y) đặc biệt, sự nguy hiểm, và thuộc về hội 
chúng. 


92 Điều Pacittiya 


Musã omasapesunnam, padaseyyã ca itthiyã; 

Anhatra vinhunã bhũtã [desanãrocanã ceva (sĩ. syã.)], 
dutthullãpatti khananã. 

1. Nói dối, sự mắng nhiếc, nói đâm thọc, theo từng 
câu, hai điều về việc nằm, việc thuyết giảng, và 
luôn cả việc tuyên bố, tội xấu, và việc đào xới. 

Bhủtam aiĩnãya ujjhãyi [bhũtannavãdaujjhãyi (sĩ.)], 
maíĩco seyyo ca vuccati; 

Pubbe nikkaddhanãhacca, dvãram sappãnakena ca. 

2. Thảo mộc, nói tráo trở, vị đã phàn nàn, giường 
và việc nằm được nói đến, vị đến trước, việc lôi 
kéo ra, loại có chân tháo rời được, cửa lớn, và có 
sinh vật. 

Asammatã atthahgate, upassayãmisena ca; 

Dade sibbe vidhãnena, nãvã bhunjeyya ekato. 

3. Chưa được chỉ định, khi (mặt trời) đã lặn, chỗ trú 
ngụ (của tỳ khưu ni), và vì vật chất, vị cho (y), vị may 
(y), với sự hẹn trước, (chung) thuyền, (nếu) thọ thực, 
(ngồi) chung. 
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Pindam ganam param pũvam, pavãrito pavãritam; 
Vikãlam sannidhi khĩram, dantaponena te dasa. 

4. Vật thực (ở phước xá), (vật thực) chung nhóm, 
(thọ thực) nơi khác, bánh ngọt, vị đã ngăn (vật 
thực), đối với vị đã ngăn (vật thực), lúc sái thời, sự 
tích trữ, sữa tươi, với tăm xỉa răng, các điều ấy là 
mười. 

Acelakam uyyokhajja [acelakãnupakhajja (ka.)], 
paticchannam rahena ca; 

Nimantito paccayehi, senãvasanuyyodhikam. 

5. Nữ đạo sĩ lõa thể, việc đuổi đi, sau khi đi vào, 
được che khuất, và với nơi kín đáo, vị đã được 
thỉnh mời, với các vật dụng, (xem) đội quân, việc 
trú ngụ (nơi binh đội), nơi tập trận. 

Surã ahguli hãso ca, anãdariyahca bhimsanam; 

Joti nahãna dubbannam, sãmam apanidhena ca. 

6. Rượu, ngón tay, việc chơi giỡn (ở trong nước), 
sự không tôn trọng, và sự làm cho kinh sợ, ngọn 
lửa, việc tắm, việc hoại sắc, đích thân (chú 
nguyện), và do việc thu giấu. 

Sanciccudakakammã ca, dutthullam ũnavĩsati; 
Theyyaitthiavadesam [aritthakam (vibhahge)], 
samvãse nãsitena ca. 

7. Cố ý (giết hại), nước (có sinh vật), và (khơi lại) 
các hành sự, (che giấu) tội xấu, chưa đủ hai mươi 
tuổi, (đám người) đạo tặc, người nữ, trong khi chỉ 
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ra, về việc ngụ chung, và với vị (sa di) đã bị trục 
xuất. 

Sahadhammikavilekhã, moho pahãrenuggire; 
Amũlakahca sahcicca, sossãmi khiyyapakkame. 
Sahghena cĩvaram datvã, parinãmeyya puggale; 

8. Theo Pháp, việc gây ra bối rối, sự giả vờ ngu 
dốt, với cú đánh, về sự giá tay (dọa đánh), và 
không có nguyên cớ, cố ý, tôi sẽ lắng nghe, về 
việc phê phán, vị bỏ đi, sau khi cùng hội chúng 
cho đi, vị thuyết phục dâng cá nhân. 

Rahhahca ratanam santam, sũci mahco ca tũlikã; 
Nisĩdanam kanducchãdi, vassikã sugatena cãti. 

9. Và của đức vua, vật quý giá, vị hiện diện, kim 
may, và (chân) giường, (độn) bông gòn, vật lót 
ngồi, và (y đắp) ghẻ, (choàng tắm) thuộc mùa 
mưa, và với (y) đức Thiện Thệ. 

Tesam Vaggãnam Uddãnam: 

Musã bhũtã ca ovãdo, bhojanãcelakena ca; 

Surã sappãnakã dhammo, rãjavaggena te navãti 

Tóm Lược Cấc Phẩm Này: 

Nói dối, thảo mộc, và giáo giới, vật thực, và đạo sĩ 
lõa thể, (uống) rượu, có sinh vật, (theo) Pháp, với 
phẩm về đức vua, các phẩm ấy là chín. 
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04 Điều Patidesaniya 


Ahhãtikãya vosãsam, sekkhaãrahhakena ca; 
Pãtidesanĩyã cattãro, sambuddhena pakãsitãti. 

Không phải là thân quyến, vị đang chỉ bảo bày 
thức ăn, và bậc Thánh Hữu học, với vị ngụ ở rừng, 
bốn điều pãtidesanĩya đã được giảng giải bởi đấng 
Toàn Giác. 


75 Điều Sekhiya 


Parimandalam paticchannam, 
susamvutokkhittacakkhu; 

Ukkhittojjagghikã saddo, tayo ceva pacãlanã. 

1. (Quấn) tròn đều, che kín, và khéo thu thúc, mắt 
nhìn xuống, được vén lên, tiếng cười vang, giọng 
nói (nhỏ nhẹ), và luôn cả ba việc đung đưa. 

Khambham ogunthito cevukkutipallatthikãya ca; 
Sakkaccam pattasaníĩĩ ca, samasũpam samatittikam 
[samatitthikam (ka.)]. 

2. Và luôn cả việc chống nạnh, trùm đắu, nhón 
gót, và sự ôm đắu gối. 

Một cách nghiêm trang, và chú tâm ở bình bát, 
lượng xúp tưong xứng, vừa ngang miệng bình bát. 


Sakkaccam pattasaíĩnĩ ca, sapadãnam samasũpakam; 
Thũpakato patìcchannam, vinnattujjhãnasanninã. 
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3. Một cách nghiêm trang, chú tâm ở bình bát, 
theo tuần tự, lượng xúp tương xứng, vun lên thành 
đống, được che lấp, sự yêu cẳu, ý định tìm lỗi. 


Na mahantam mandalam dvãram, sabbam hattham na 
byãhare; 

Ukkhepo chedanã gando, dhunam sitthãvakãrakam. 

4. (Nắm cơm) không lớn, tròn đều, cửa miệng, 
trọn bàn tay, không nói, liên tục đưa cơm, việc 
cắn (từng chút), làm phồng má, rảy tay, việc làm 
rơi đổ cơm. 

Jivhãnicchãrakanceva, capucapu surusuru; 

Hattho patto ca ottho ca, sãmisam sitthakena ca. 

5. Và luôn cả việc le lưỡi, tiếng chép chép, tiếng 
sột sột, (liếm) tay, bình bát, và (liếm) môi, (tay) có 
dính thức ăn, và (nước) có cơm. 

Chattapãnissa saddhammam, na desenti tathãgatã; 
Evameva dandapãnissa, satthaãvudhapãninam. 

6. Các đức Như Lai không thuyết giảng Chánh 
Pháp đến người có dù ở bàn tay, cũng thế tay cắm 
gậy, tay cắm dao, và vũ khí. 

Pãdukã upãhanã ceva, yãnaseyyãgatassa ca; 

Pallatthikã nisinnassa, vethitogunthitassa ca. 

7. Và luôn cả người (mang) dép, và giày, ngồi xe, 
và đang nằm, người ngồi ôm đẳu gối, và người đội 
khăn, trùm đẳu. 
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Chamã nĩcãsane thãne, pacchato uppathena ca; 
Thitakena na kãtabbam, harite udakamhi cãti. 

8. ở nền đất, chỗ ngồi thấp, đứng, (đi) phía sau, 
và bên lề đường. Vị đứng không nên làm ở trên cỏ 
và trong nước. 


Tesairi Vaggãnairi Uddãnairi: 

Parimanclalaujjagghi, khambham pindam tatheva ca; 
KabaỊã surusuru ca, pãdukena ca sattamãti. 

Tóm Lược Cấc Phẩm Này: 

Tròn đều, cười lớn tiếng, việc chống nạnh, và đồ 
khất thực là tương tợ như thế ấy, các vắt cơm, 
luôn cả tiếng sột sột, và với giày dép là thứ bảy. 


Sãdhu! Sãdhu!! Sãdhu!!! 

Lành thay! Lành thay!! Lành thay!!! 






